






















































































































































Phụ lục 1 – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM    1 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2018 

 

 

Phụ lục 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Tại 1 thời điểm) 
 

TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SAU ĐẠI HỌC           

1.1 CK62726001 

Chuyên 

khoa cấp 

II 

Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

và điều 

trị hệ 

thần kinh 

- Chẩn đoán và điều 

trị bệnh lý u thần kinh 

theo y học hiện đại. 

- Chẩn đoán và điều 

trị bệnh lý u thần kinh 

theo y học cổ truyền 

- Đại cương bệnh lý 

tiểu não 

- Chẩn đoán và điều 

trị bệnh lý tiểu não 

- Đại cương về bệnh 

lý rối loạn tri giác 

Nội Y 

học cổ 

truyền 

1 5 5 15 1 4 



Phụ lục 1 – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM    2 

TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

mạn tính 

- Chẩn đoán và điều 

trị bệnh lý rối loạn tri 

giác mạn tính 

1.2 CK62726001 

Chuyên 

khoa cấp 

II 

Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

và điều 

trị kết 

hợp hệ 

tiêu hoá 

gan mật 

Chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng những 

bệnh lý hệ tiêu hoá 

gan mật thường gặp 

bằng Phương pháp y 

học cổ truyền và y 

học hiện đại. 

- Viêm gan 

- Xơ gan 

- Bệnh lý đại tràng 

- Các thăm dò và xét 

nghiệm cận lâm sàng 

về gan mật 

- Bệnh lý dạ dày – tá 

tràng – GERD 

- Bệnh lý tuyến tuỵ 

Nội Y 

học cổ 

truyền 

1 5 5 15 0 5 

1.3 CK62726001 

Chuyên 

khoa cấp 

II 

Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

và điều 

trị kết 

hợp cơ 

xương 

Chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng những bệnh 

lý hệ cơ xương khớp 

thường gặp bằng 

phương pháp y học cổ 

Nội Y 

học cổ 

truyền 

1 5 5 15 2 3 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

khớp truyền và y học hiện 

đại. 

-  Thoái hoá khớp 

-  Thoát vị đĩa đệm 

cột sống cổ 

-  Loãng xương 

-  Các thăm dò và 

xét nghiệm cận lâm 

sàng về bệnh lý cơ 

xương khớp 

-  Viêm khớp dạng 

thấp 

-  Viêm cột sống 

dính khớp 

- Gout 

1.4 CK62726001 

Chuyên 

khoa cấp 

II 

Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

và điều 

trị kết 

hợp hệ hô 

hấp 

Chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng những bệnh 

lý hệ hô hấp thường 

gặp bằng phương 

pháp y học cổ truyền 

và y học hiện đại. 

- Hen phế quản 

- Bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

Nội Y 

học cổ 

truyền 

1 5 5 15 0 5 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(COPD) 

- Ung thư phổi 

- Xquang bệnh lý hô 

hấp thường gặp 

- Hô hấp ký 

1.5 CK62726001 

Chuyên 

khoa cấp 

II 

Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

và điều 

trị kết 

hợp hệ 

Nội tiết – 

Huyết 

học 

Chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng những bệnh 

lý hệ nội tiết huyết 

học thường gặp bằng 

phương pháp y học cổ 

truyền và y học hiện 

đại. 

- Đái tháo đường 

- Thiếu máu 

- Bệnh lý thượng 

thận 

- Bệnh lý tuyến giáp 

- Cận lâm sàng về 

nội tiết huyết học.  

Nội Y 

học cổ 

truyền 

1 5 5 15 2 3 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 2.1 CK607260 

Chuyên 

khoa cấp 

I 

Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

và điều 

trị hệ 

thần kinh 

- Khám lâm sàng 

thần kinh theo y học 

hiện đại 

- Những hội chứng 

thần kinh thường gặp 

- Khám và làm bệnh 

án liệt nửa người 

- Khám và làm bệnh 

án liệt hạ chi 

- Khám và làm bệnh 

án liệt tứ chi 

- Khám và làm bệnh 

án Đau vai sau liệt 

nửa người 

- Khám làm bệnh án 

Đau nhức do tổn 

thương thần kinh: đau 

sau Zona, đau dây 

thần kinh V 

- Khám và làm bệnh 

án Đau do cảm thụ 

đau bị kích thích: đau 

thần kinh toạ, đau vai 

gáy 

Nội Y 

học cổ 

truyền 

1 5 5 15 2 3 

Đơn vị 

điều trị 

ban ngày 

2 10 5 15 3 7 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.2 CK607260 

Chuyên 

khoa cấp 

I 

Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

và điều 

trị bệnh 

ngoài da 

Chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng những bệnh 

lý ngoài da thường 

gặp bằng phương 

pháp y học cổ truyền 

và y học hiện đại. 

- Chàm 

- Mề đay 

- Vảy nến 

- Bệnh lý nang lông, 

trứng cá 

- Zona 

- Viêm da dị ứng 

- Viêm mô tế bào 

Trung 

tâm U 

máu 

1 5 3 9 1 4 

2.3 CK607260 

Chuyên 

khoa cấp 

I 

Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

và điều 

trị hệ cơ 

xương 

khớp 

- Khám hệ thống 

dây chằng – gân – cơ 

– xương – khớp theo 

y học hiện đại 

- Khám và làm bệnh 

án bệnh viêm khớp 

dạng thấp 

- Khám và làm bệnh 

án bệnh viêm khớp 

Nội Y 

học cổ 

truyền 

1 5 5 15 1 4 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gout 

- Khám và làm bệnh 

án bệnh loãng xương 

- Khám và làm bệnh 

án bệnh thoái hoá 

khớp 

- Khám và làm bệnh 

án bệnh lý gân cơ 

- Trình tình huống 

lâm sàng 

3.1 NT62726001 Nội trú 
Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

và điều 

trị hệ 

thần kinh 

- Khám lâm sàng 

thần kinh 

- Chẩn đoán cận lâm 

sàng các bệnh lý thần 

kinh 

- Bệnh học và điều 

trị đột quỵ 

- Đau vai sau đột 

quỵ 

- Bệnh học và điều 

trị bệnh thần kinh 

ngoại biên 

Điều trị 

ban ngày 
1 5 5 15 1 4 

3.2 NT62726001 Nội trú 
Y học cổ 

truyền 

Dưỡng 

sinh nâng 
- Cơ sở khoa học 

của phương pháp 

Điều trị 

ban ngày 
1 5 5 15 0 5 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

cao và 

bảo vệ 

sức khoẻ 

dưỡng sinh. Ứng 

dụng của phép thư 

giãn và vấn đề chống 

stress 

- Tính chất và ứng 

dụng của phép thở 4 

thời. Các nguyên tắc 

lớn để tập thể dục 

dưỡng sinh 

- Phổ biến dưỡng 

sinh vào cộng đồng 

- Nguyên tắc thực trị 

- Yếu tố dinh dưỡng, 

vai trò của các chất 

thiết yếu 

- Vấn đề nhin ăn, 

phương pháp giảm 

cân 

- Các phương pháp 

xoa bóp 

- Tác dụng của xoa 

bóp theo y học cổ 

truyền và y học hiện 

đại 

- Ứng dụng dưỡng 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

sinh, xoa bóp, thực 

dưỡng trong chăm sóc 

béo phì, đái tháo 

đường, tâm căn suy 

nhược, hen, tăng 

huyết áp 

3.3 NT62726001 Nội trú 
Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

và điều 

trị kết 

hợp hệ 

tiêu hoá 

gan mật 

Chẩn đoán, điều trị  

và dự phòng những 

bệnh lý hệ tiêu hoá – 

gan mật thường gặp 

bằng phương pháp kết 

hợp y học cổ truyền 

và y học hiện đại. 

- Bệnh trào ngược 

dạ dày – thực quản 

(GERD: 

Gastroeosophageal 

reflus disease) 

- Loét dạ dày – tá 

tràng 

- Viêm dạ dày mạn 

tính 

- Các bệnh gan mạn 

tính: các tổn thương 

gan do thuốc, bệnh 

Nội Y 

học cổ 

truyền 

1 5 5 15 1 4 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

gan mỡ do rượu và 

không do rượu, viêm 

gan tự miễn 

- Viêm gan do siêu 

vi B và C 

- Xơ gan 

- Viêm đại tràng 

mạn tính 

- Hội chứng đại 

tràng kích ứng 

3.4 NT62726001 Nội trú 
Y học cổ 

truyền 

Kỹ năng 

châm cứu 

Thực hành kỹ năng 

châm cứu:  

- Châm bổ, châm tả 

- Điện châm 

- Đầu châm 

- Nhĩ châm 

- Nhu châm 

- Mai hoa châm 

- Châm cứu cải tiến 

Châm 

cứu 

dưỡng 

sinh 

2 10 5 15 2 8 

4.1 8720115 Cao học 
Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

và điều 

trị hệ 

thần kinh 

- Khám lâm sàng 

thần kinh 

- Chẩn đoán cận lâm 

sàng các bệnh lý thần 

kinh 

Đơn vị 

điều trị 

ban ngày 

1 5 5 15 2 3 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- Bệnh học và điều 

trị đột quỵ 

- Đau vai sau đột 

quỵ 

- Bệnh học và điều 

trị bệnh thần kinh 

ngoại biên 

4.2 8720115 Cao học 
Y học cổ 

truyền 

Thần 

kinh sinh 

học 

- Thực hành việc 

phân tích các vấn đề 

sức khoẻ liên quan: 

đau, rối loạn vận 

động. 

Đơn vị 

điều trị 

ban ngày 

1 5 5 15 1 4 

4.3 8720115 Cao học 
Y học cổ 

truyền 

Dưỡng 

sinh nâng 

cao và 

bảo vệ 

sức khoẻ 

- Cơ sở khoa học 

của phương pháp 

dưỡng sinh. Ứng 

dụng của phép thư 

giãn và vấn đề chống 

stress 

- Tính chất và ứng 

dụng của phép thở 4 

thời. Các nguyên tắc 

lớn để tập thể dục 

dưỡng sinh 

- Phổ biến dưỡng 

sinh vào cộng đồng 

Đơn vị 

điều trị 

ban ngày 

1 5 5 15 1 4 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- Nguyên tắc thực trị 

- Yếu tố dinh dưỡng, 

vai trò của các chất 

thiết yếu 

- Vấn đề nhin ăn, 

phương pháp giảm 

cân 

- Các phương pháp 

xoa bóp 

- Tác dụng của xoa 

bóp theo y học cổ 

truyền và y học hiện 

đại 

- Ứng dụng dưỡng 

sinh, xoa bóp, thực 

dưỡng trong chăm sóc 

béo phì, đái tháo 

đường, tâm căn suy 

nhược, hen, tăng 

huyết áp 

4.4 8720115 Cao học 
Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

và điều 

trị kết 

hợp Nội 

tổng quát 

Chẩn đoán, điều trị  

và dự phòng những 

bệnh lý hệ tiêu hoá – 

gan mật thường gặp 

bằng phương pháp 

Nội Y 

học cổ 

truyền 

1 5 5 15 2 3 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 (tiêu 

hoá gan 

mật) 

kết hợp y học cổ 

truyền và y học hiện 

đại. 

- Bệnh trào ngược 

dạ dày – thực quản 

(GERD: 

Gastroeosophageal 

reflux disease) 

- Loét dạ dày – tá 

tràng 

- Viêm dạ dày mạn 

tính 

- Các bệnh gan mạn 

tính: các tổn thương 

gan do thuốc, bệnh 

gan mỡ do rượu và 

không do rượu, viêm 

gan tự miễn 

- Viêm gan do siêu 

vi B và C 

- Xơ gan 

- Viêm đại tràng 

mạn tính 

- Hội chứng đại 

tràng kích ứng 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tổng cộng    20 100 83 249 22 78 

ĐẠI HỌC           

5.1 7720115 Đại học 
Y học cổ 

truyền 

Châm 

cứu học 1 

- Lộ trình và vận 

dụng hệ thống kinh 

Phế – Đại trường, 

Tâm –  Tiểu trường, 

Thận –  

- Bàng quang, Tâm 

bào – Tam tiêu, Can – 

Đởm 

- Lộ trình và vận 

dụng hệ thống Kỳ 

kinh Bát mạch 

Điều trị 

ban ngày 
2 20 10 30 10 10 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- Vận dụng hệ thống 

kinh lạc vào chẩn 

đoán (trình bệnh án, 

tình huống) 

- Xác định huyệt 

vùng đầu mặt 

- Xác định huyệt 

tay, chân, ngực bụng, 

lưng. 

- Ôn tập hệ kinh lạc 

và 160 huyệt. 

Châm 

cứu – 

Dưỡng 

sinh 

1 10 5 15 5 5 

5.2 7720115 Đại học 
Y học cổ 

truyền 

Nội cơ sở 

y học cổ 

truyền 

Xác định trên người 

bệnh các triệu chứng y 

học cổ truyền: 

- Hàn – Nhiệt, Hư – 

Thực, Biểu – Lý, Âm 

– Dương. 

- Phong – Hàn, Thử 

– Thấp, Táo – Hoả. 

- Háo suyễn – Khái 

thấu, Nuy – Trúng 

phong. 

- Hung tý, Chính 

xung – Tâm quý, Thất 

miên, Tiết tả - Lỵ tật. 

Nội Y 

học cổ 

truyền 

1 10 5 15 0 10 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Hoàng đản – Cổ 

chướng. 

- Huyễn vựng – Đầu 

thống, Hiếp thống – 

Phúc thống 

- Tiêu khát – Thuỷ 

thũng, Hư lao – Tý 

chứng – Phát nhiệt. 

5.3 7720115 Đại học 
Y học cổ 

truyền 

Nội cơ sở 

2 (Triệu 

chứng 

học Y 

học cổ 

truyền) 

Triệu chứng bát 

cương 

- Triệu chứng học 

bệnh ngoại cảm 

- Chứng Háo – 

Suyễn, Khái – Thấu, 

chứng Đàm ẩm 

- Hoàng đản, Cổ 

chướng, Hiếp thống 

- Vị quản thống, 

Phúc thống, Tâm 

thống, Tâm quý 

- Tiêu khát, Thuỷ 

thũng, Phát nhiệt 

- Tiết tả, Tiện bí, Ẩu 

thổ, Ách nghịch 

Nội Y 

học cổ 

truyền 

1 10 5 15 0 10 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- Trúng phong, Nuy 

chứng, Thất miên, 

Kiện vong 

- Hư lao, Phì bạn 

5.4 7720115 Đại học 
Y học cổ 

truyền 

Bệnh học 

Y học cổ 

truyền 

- Chẩn đoán, biện 

luận bệnh học ngoại 

cảm lục dâm.  

- Chẩn đoán, biện 

luận bệnh học ngoại 

cảm thương hàn.  

- Chẩn đoán, biện 

luận bệnh học ngoại 

cảm ôn bệnh.  

- Bệnh của các tạng 

phủ: Tâm, Can, Tỳ, 

Phế, Thận, Bàng 

Quang, Đại trường, 

Tiểu trường, Vị, Tam 

tiêu. 

- Khám trên bệnh 

nhân, nghiên cứu 

trường hợp, trình 

bệnh án. 

Nội Y 

học cổ 

truyền 

2 10 5 15 0 10 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5.5 7720115 Đại học 
Y học cổ 

truyền 

Tiền lâm 

sàng 

châm cứu  

- Hướng dẫn xác 

định các vũng Nhĩ 

châm trên loa tai. 

- Hướng dẫn xác 

định các vùng của 

Đầu châm. 

- Hướng dẫn xác 

định các đường gõ 

Mai hoa châm. Kỹ 

thuật gõ Mai hoa 

châm. 

- Kiến tập Châm tê. 

Châm 

cứu – 

Dưỡng 

sinh 

1 10 5 15 0 10 

5.6 7720115 Đại học 
Y học cổ 

truyền 

Châm 

cứu học 2 

- Kỹ thuật châm – 

Kỹ thuật cứu – Thủ 

thuật bổ tả. 

- Điện châm và ứng 

dụng điều trị. 

- Đầu châm và ứng 

dụng điều trị. 

- Nhĩ châm và ứng 

dụng điều trị. 

- Mai hoa châm và 

ứng dụng điều trị. 

- Trình bệnh án, giải 

Châm 

cứu – 

Dưỡng 

sinh 

1 10 5 15 0 10 

Điều trị 

ban ngày 
2 20 10 30 5 15 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

quyết tình huống lâm 

sàng. 

5.7 7720115 Đại học 
Y học cổ 

truyền 

Châm 

cứu ứng 

dụng 

- Bệnh cảnh liệt mặt 

- Bệnh cảnh hội 

chứng liệt nửa người 

- Bệnh cảnh đau 

thần kinh toạ 

- Bệnh cảnh đau cổ 

gáy 

- Bệnh cảnh đau 

khớp khuỷu 

- Bệnh cảnh đau 

khớp cổ tay 

- Bệnh cảnh đau 

lưng 

- Bệnh cảnh đau 

khớp háng 

- Bệnh cảnh đau 

khớp gối 

- Bệnh cảnh đau 

khớp cổ chân 

Nội Y 

học cổ 

truyền 

1 10 5 15 0 10 

Điều trị 

ban ngày 
1 10 10 30 5 5 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5.8 7720115 Đại học 
Y học cổ 

truyền 

Điều trị 

nội khoa 

kết hợp 

Điều trị nội khoa kết 

hợp y học cổ truyền 

và y học hiện đại các 

bệnh lý: 

- Tăng huyết áp, 

bệnh mạch vành, rối 

loạn lipid máu, xơ 

vữa động mạch. 

- Viêm đại tràng 

mãn, xơ gan, loét dạ 

dày tá tràng. 

- Hen phế quản, 

Bệnh phổi tắc nghẽn 

mãn tính, viêm phổi, 

áp xe phổi. 

- Rối loạn cương 

dương. 

- Viêm cầu thận cấp 

và mãn, viêm ống 

thận mô kẽ, hội chứng 

thận hư, bệnh cầu 

thận cấp và mãn. 

- Thiếu máu thiếu 

sắt, xuất huyết giảm 

tiểu cầu. 

Y học cổ 

truyền 
1 10 5 15 0 10 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- Tai biến mạch máu 

não, viêm đa dây thần 

kinh, suy tĩnh mạch 

chi dưới mạn tính. 

- Loãng xương, 

viêm khớp dạng thấp 

- Gout, béo phì, đái 

tháo đường. 

- Bại não, bệnh lý 

thần kinh toạ, suy 

nhược mạn. 

5.9 7720115 Đại học 
Y học cổ 

truyền 

Ngũ quan 

y học cổ 

truyền 

- Bệnh lý nhãn 

khoa: giải phẫu sinh 

lý, chẩn đoán và điều 

trị theo y học cổ 

truyền. 

- Bệnh học Tỵ khoa 

theo y học cổ truyền. 

- Viêm mũi thường 

và viêm mũi dị ứng. 

- Bệnh học nhĩ khoa 

y học cổ truyền. 

- Bệnh lý hầu khoa, 

răng miệng theo y học 

Y học cổ 

truyền 
1 10 5 15 0 10 



Phụ lục 1 – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM    22 

TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

cổ truyền. 

- Viêm họng cấp – 

mạn. 

- Viêm kết mạc – 

Chắp – Lẹo. 

- Bệnh Aphthous 

niêm mạc miệng. 

- Nhọt ống tai – tai ù 

– tai điếc. 

- Viêm xoang cấp 

mạn. 

6.1 52720201 

Đại học 

(Liên 

thông) 

Y học cổ 

truyền 

Châm 

cứu ứng 

dụng 

- Bệnh cảnh liệt mặt 

- Bệnh cảnh hội 

chứng liệt nửa người. 

- Bệnh cảnh đau cổ 

gáy 

- Bệnh cảnh đau 

khớp khuỷu 

- Bệnh cảnh đau 

khớp cổ tay 

- Bệnh cảnh đau 

lưng 

- Bệnh cảnh đau 

thần kinh toạ 

Nội y 

học cổ 

truyền 

1 10 5 15 0 10 
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TT Mã đào tạo Trình độ 
Chuyên 

ngành 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

trong 

chương 

trình 

thực 

hành 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa / 

đơn vị 

Số 

lượng 

người 

học 

thực 

hành 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- Bệnh cảnh đau 

khớp háng 

- Bệnh cảnh đau 

khớp gối 

- Bệnh cảnh đau 

khớp cổ chân 

Tổng cộng    16 160 80 240 30 125 
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ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

 

 

 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG  

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

 

 

Phụ lục 3 

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG  YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

1. Sau đại học / Chuyên khoa cấp II / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị hệ thần kinh 

1.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường / 

ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Trịnh Thị 

Diệu Thường 

Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ, Bác 

sĩ 

Y học cổ 

truyền 

001746/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
12 

Bệnh học và 

điều trị hệ 

thần kinh 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh lý u thần kinh theo y 

học hiện đại. 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh lý u thần kinh theo y 

học cổ truyền 

- Đại cương bệnh lý tiểu 

não 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh lý tiểu não 

Nội y học 

cổ truyền 
5 
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TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường / 

ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Đại cương về bệnh lý rối 

loạn tri giác mạn tính 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh lý rối loạn tri giác mạn 

tính 

 

1.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Chuyên khoa cấp II / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị hệ thần kinh) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng học 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

7 Đèn đọc Xquang 01  
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2. Sau đại học / Chuyên khoa cấp II / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị kết hợp hệ tiêu hoá gan mật 

2.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Nguyễn Thị 

Sơn 

Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002273/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
33 

Bệnh học và 

điều trị kết 

hợp tiêu hoá 

gan mật 

Chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng những bệnh lý hệ tiêu 

hoá gan mật thường gặp 

bằng phương pháp y học cổ 

truyền và y học hiện đại. 

- Viêm gan 

- Xơ gan 

- Bệnh lý đại tràng 

- Các thăm dò và xét 

nghiệm cận lâm sàng về gan 

mật 

- Bệnh lý dạ dày – tá tràng 

– GERD 

- Bệnh lý tuyến tuỵ 

Nội y học 

cổ truyền 
5 

 

2.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Chuyên khoa cấp II / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị kết hợp hệ tiêu hoá gan mật) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 01  

2 Máy tính (laptop) 01  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

 

3. Sau đại học / Chuyên khoa cấp II / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị kết hợp hệ cơ xương khớp 

3.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường / 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Nguyễn Thị 

Bay 

Phó Giáo 

sư, Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002259/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
38 

Bệnh học và 

điều trị hệ 

cơ xương 

khớp 

Chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng những bệnh lý hệ cơ 

xương khớp thường gặp 

bằng phương pháp y học cổ 

truyền và y học hiện đại. 

-  Thoái hoá khớp 

-  Thoát vị đĩa đệm cột 

sống cổ 

-  Loãng xương 

-  Các thăm dò và xét 

nghiệm cận lâm sàng về 

bệnh lý cơ xương khớp 

-  Viêm khớp dạng thấp 

-  Viêm cột sống dính khớp 

-  Gout 

Nội y 

học cổ 

truyền 

05 
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3.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Chuyên khoa cấp II / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị kết hợp hệ cơ xương khớp) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng học 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

7 Đèn đọc Xquang 01  

 

4. Sau đại học / Chuyên khoa cấp II / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị hệ hô hấp 

4.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học/ 

học phần 

/tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Lưu Thị 

Hiệp 

Phó Giáo 

sư, Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

005043/HCM-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
38 

Bệnh học 

và điều trị 

hệ hô hấp 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

những bệnh lý hệ hô hấp 

thường gặp bằng phương pháp 

y học cổ truyền và y học hiện 

đại. 

- Hen phế quản 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính (COPD) 

Nội y học 

cổ truyền 
5 
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TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học/ 

học phần 

/tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Ung thư phổi 

- Xquang bệnh lý hô hấp 

thường gặp 

- Hô hấp ký 

 

4.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Chuyên khoa cấp II / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị kết hợp hệ hô hấp) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng học 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

7 Đèn đọc Xquang 01  
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5. Sau đại học / Chuyên khoa cấp II / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị kết hợp hệ nội tiết - huyết học 

5.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần 

/ tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường / 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Nguyễn Thị 

Bay 

Phó Giáo 

sư, Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002259/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
38 

Bệnh học 

và điều trị 

hệ nội tiết 

-  huyết 

học 

Chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng những bệnh lý hệ nội 

tiết huyết học thường gặp 

bằng phương pháp y học cổ 

truyền và y học hiện đại. 

- Đái tháo đường 

- Thiếu máu 

- Bệnh lý thượng thận 

- Bệnh lý tuyến giáp 

- Cận lâm sàng về nội tiết 

huyết học 

Nội y học 

cổ truyền 
05 

 

5.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Chuyên khoa cấp II / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị kết hợp hệ nội tiết huyết học) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng học 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

7 Đèn đọc Xquang 01  

 

6. Sau đại học / Chuyên khoa cấp I / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị hệ thần kinh 

6.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường / 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Phan Quan 

Chí Hiếu 

Giáo sư, 

Tiến sĩ, Bác 

sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002264/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
40 

Bệnh học và 

điều trị hệ 

thần kinh 

- Khám lâm sàng 

thần kinh theo y học 

hiện đại 

- Những hội chứng 

thần kinh thường gặp 

- Khám và làm bệnh 

án liệt nửa người 

- Khám và làm bệnh 

án liệt hạ chi 

- Khám và làm bệnh 

án liệt tứ chi 

- Khám và làm bệnh 

án Đau vai sau liệt 

nửa người 

- Khám làm bệnh án 

Đau nhức do tổn 

thương thần kinh: đau 

Đơn vị 

điều trị 

ban ngày 

5 

2 Lưu Thị Hiệp 

Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ, Bác 

sĩ 

Y học cổ 

truyền 

005043/HCM-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
38 

3 
Trịnh Thị 

Diệu Thường 

Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ, Bác 

sĩ 

Y học cổ 

truyền 

001746/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
12 

Nội Y học 

cổ truyền 
5 



Phụ lục 2 và Phụ lục 3 – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 9 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường / 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

sau Zona, đau dây 

thần kinh V 

- Khám và làm bệnh 

án Đau do cảm thụ 

đau bị kích thích: đau 

thần kinh toạ, đau vai 

gáy 

 

6.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Chuyên khoa cấp I / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị hệ thần kinh) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 10  

7 Đèn đọc Xquang 01  
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7. Sau đại học / Chuyên khoa cấp I / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị bệnh ngoài da 

7.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học 

/ học 

phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Nguyễn Thị 

Bay 

Phó Giáo 

sư, Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002259/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
38 

Bệnh học 

và điều 

trị bệnh 

ngoài da 

Chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng những bệnh lý ngoài da 

thường gặp bằng phương pháp 

y học cổ truyền và y học hiện 

đại. 

- Chàm 

- Mề đay 

- Vảy nến 

- Bệnh lý nang lông, trứng 

cá 

- Zona 

- Viêm da dị ứng 

- Viêm mô tế bào 

Trung tâm 

u máu 
3 

 

7.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Chuyên khoa cấp I / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị bệnh ngoài da) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 03  

7 Đèn đọc Xquang 01  

8 Máy soi da 01  

9 Máy điều trị ánh sáng xanh 03  

 

8. Sau đại học / Chuyên khoa cấp I / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị hệ cơ xương khớp 

8.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số 

năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / học 

phần / tín chỉ 
Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu 

TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Nguyễn Thị 

Bay 

Phó Giáo 

sư, Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002259/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
38 

Bệnh học và điều 

trị hệ cơ xương 

khớp 

- Khám hệ thống dây 

chằng – gân – cơ – xương 

– khớp theo y học hiện 

đại 

- Khám và làm bệnh án 

bệnh viêm khớp dạng 

thấp 

- Khám và làm bệnh án 

bệnh viêm khớp Gout 

- Khám và làm bệnh án 

bệnh loãng xương 

- Khám và làm bệnh án 

Nội y học 

cổ truyền 
5 
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TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số 

năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / học 

phần / tín chỉ 
Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu 

TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

bệnh thoái hoá khớp 

- Khám và làm bệnh án 

bệnh lý gân cơ 

- Trình tình huống lâm 

sàng 

 

8.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học/Chuyên khoa cấp I/Y học cổ truyền/Bệnh học và điều trị hệ cơ xương khớp) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng học 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

7 Đèn đọc Xquang 01  
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9. Sau đại học / Bác sĩ nội trú / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị hệ thần kinh 

9.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / học 

phần / tín chỉ 
Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường / 

ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Phan Quan 

Chí Hiếu 

Giáo sư, 

Tiến sĩ, Bác 

sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002264/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
40 

Bệnh học và 

điều trị hệ thần 

kinh 

- Khám lâm sàng thần 

kinh 

- Chẩn đoán cận lâm 

sàng các bệnh lý thần 

kinh 

- Bệnh học và điều trị 

đột quỵ 

- Đau vai sau đột quỵ 

- Bệnh học và điều trị 

bệnh thần kinh ngoại biên 

Đơn vị 

điều trị ban 

ngày 

5 

9.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Bác sĩ nội trú / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị hệ thần kinh) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng học 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

7 Đèn đọc Xquang 01  

10. Sau đại học / Bác sĩ nội trú / Y học cổ truyền / Dưỡng sinh nâng cao và bảo vệ sức khoẻ 

10.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần 

/ tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Huỳnh Tấn 

Vũ 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp II 

Y học cổ 

truyền 

003210/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
24 

Dưỡng 

sinh nâng 

cao và bảo 

vệ sức 

khoẻ 

- Cơ sở khoa học của 

phương pháp dưỡng sinh. 

Ứng dụng của phép thư 

giãn và vấn đề chống 

stress 

- Tính chất và ứng dụng 

của phép thở 4 thời. Các 

nguyên tắc lớn để tập thể 

dục dưỡng sinh 

- Phổ biến dưỡng sinh 

vào cộng đồng 

- Nguyên tắc thực trị 

- Yếu tố dinh dưỡng, vai 

trò của các chất thiết yếu 

- Vấn đề nhin ăn, 

phương pháp giảm cân 

- Các phương pháp xoa 

bóp 

- Tác dụng của xoa bóp 

theo y học cổ truyền và y 

học hiện đại 

Đơn vị điều 

trị ban ngày 
5 
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TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần 

/ tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Ứng dụng dưỡng sinh, 

xoa bóp, thực dưỡng trong 

chăm sóc béo phì, đái tháo 

đường, tâm căn suy nhược, 

hen, tăng huyết áp. 

10.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Bác sĩ nội trú / Y học cổ truyền / Dưỡng sinh nâng cao và bảo vệ sức khoẻ) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng học 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

7 Đèn đọc Xquang 01  
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11. Sau đại học / Bác sĩ nội trú / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị kết hợp hệ tiêu hoá gan mật 

11.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên 

khoa / 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Nguyễn Thị 

Sơn 

Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002273/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
33 

Bệnh học và 

điều trị kết 

hợp tiêu hoá 

gan mật 

Chẩn đoán, điều trị  và dự 

phòng những bệnh lý hệ tiêu 

hoá – gan mật thường gặp bằng 

phương pháp kết hợp y học cổ 

truyền và y học hiện đại. 

- Bệnh trào ngược dạ dày – 

thực quản (GERD: 

Gastroeosophageal reflux 

disease) 

- Loét dạ dày – tá tràng 

- Viêm dạ dày mạn tính 

- Các bệnh gan mạn tính: các 

tổn thương gan do thuốc, bệnh 

gan mỡ do rượu và không do 

rượu, viêm gan tự miễn 

- Viêm gan do siêu vi B và C 

- Xơ gan 

- Viêm đại tràng mạn tính 

- Hội chứng đại tràng kích 

ứng 

Nội y 

học cổ 

truyền 

5 
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11.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Bác sĩ nội trú / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị kết hợp hệ tiêu hoá gan mật) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

12. Sau đại học / Bác sĩ nội trú / Y học cổ truyền / Kỹ năng châm cứu 

12.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Trịnh Thị Diệu 

Thường 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sĩ, Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

001746/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
12 

Kỹ năng 

châm cứu 

Thực hành kỹ năng 

châm cứu:  

- Châm bổ, châm tả 

- Điện châm 

- Đầu châm 

- Nhĩ châm 

- Nhu châm 

- Mai hoa châm 

- Châm cứu cải tiến. 

Châm cứu 

dưỡng 

sinh 

5 

2 
Phan Quan Chí 

Hiếu 

Giáo sư, 

Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002264/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
40 
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12.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Bác sĩ nội trú / Y học cổ truyền / Kỹ năng châm cứu) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

7 Dụng cụ châm cứu: kim, máy điện châm, nhu châm, nhĩ châm… 10  

13. Sau đại học / Cao học / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị hệ thần kinh 

13.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu 

TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Phan Quan 

Chí Hiếu 

Giáo sư, 

Tiến sĩ, Bác 

sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002264/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
40 

Bệnh học và 

điều trị hệ 

thần kinh 

- Khám lâm sàng thần 

kinh 

- Chẩn đoán cận lâm 

sàng các bệnh lý thần 

kinh 

- Bệnh học và điều trị 

đột quỵ 

Đơn vị 

điều trị 

ban ngày 

5 
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TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu 

TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Đau vai sau đột quỵ 

- Bệnh học và điều trị 

bệnh thần kinh ngoại 

biên 

13.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Cao học / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị hệ thần kinh) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng học 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

7 Đèn đọc Xquang 01  
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14. Sau đại học / Cao học / Y học cổ truyền / Thần kinh sinh học 

14.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường / 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Phan Quan 

Chí Hiếu 

Giáo sư, 

Tiến sĩ, Bác 

sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002264/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
40 

Thần kinh 

sinh học 

- Thực hành việc phân 

tích các vấn đề sức 

khoẻ liên quan: đau, rối 

loạn vận động. 

Đơn vị điều 

trị ban ngày 
5 

14.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Cao học / Y học cổ truyền / Thần kinh sinh học) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng học 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

7 Đèn đọc Xquang 01  
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15. Sau đại học / Cao học / Y học cổ truyền / Dưỡng sinh nâng cao và bảo vệ sức khoẻ 

15.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Huỳnh Tấn 

Vũ 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp II 

Y học cổ 

truyền 

003210/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
24 

Dưỡng sinh 

nâng cao và 

bảo vệ sức 

khoẻ 

- Cơ sở khoa học của 

phương pháp dưỡng 

sinh. Ứng dụng của 

phép thư giãn và vấn đề 

chống stress 

- Tính chất và ứng 

dụng của phép thở 4 

thời. Các nguyên tắc lớn 

để tập thể dục dưỡng 

sinh 

- Phổ biến dưỡng sinh 

vào cộng đồng 

- Nguyên tắc thực trị 

- Yếu tố dinh dưỡng, 

vai trò của các chất thiết 

yếu 

- Vấn đề nhin ăn, 

phương pháp giảm cân 

- Các phương pháp 

xoa bóp 

- Tác dụng của xoa 

bóp theo y học cổ truyền 

và y học hiện đại 

- Ứng dụng dưỡng 

Đơn vị 

điều trị 

ban ngày 

5 
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TT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

sinh, xoa bóp, thực 

dưỡng trong chăm sóc 

béo phì, đái tháo đường, 

tâm căn suy nhược, hen, 

tăng huyết áp. 

15.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Cao học / Y học cổ truyền / Dưỡng sinh nâng cao và bảo vệ sức khoẻ) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng học 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

7 Đèn đọc Xquang 01  
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16. Sau đại học / Cao học / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị kết hợp Nội tổng quát 2 (tiêu hoá gan mật) 

16.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / học 

phần / tín chỉ 
Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Nguyễn Thị 

Sơn 

Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002273/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
33 

Bệnh học và 

điều trị kết hợp 

Nội tổng quát 

2 (tiêu hoá gan 

mật) 

Chẩn đoán, điều trị  và dự 

phòng những bệnh lý hệ 

tiêu hoá – gan mật thường 

gặp bằng phương pháp kết 

hợp y học cổ truyền và y 

học hiện đại. 

- Bệnh trào ngược dạ 

dày – thực quản (GERD: 

Gastroeosophageal reflux 

disease) 

- Loét dạ dày – tá tràng 

- Viêm dạ dày mạn tính 

- Các bệnh gan mạn 

tính: các tổn thương gan 

do thuốc, bệnh gan mỡ do 

rượu và không do rượu, 

viêm gan tự miễn 

- Viêm gan do siêu vi B 

và C 

- Xơ gan 

- Viêm đại tràng mạn 

tính 

- Hội chứng đại tràng 

kích ứng 

Nội y học 

cổ truyền 
5 
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16.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Sau đại học / Cao học / Y học cổ truyền / Bệnh học và điều trị kết hợp Nội tổng quát 2 (tiêu hoá gan mật)) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

17. Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Châm cứu học 1 

17.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Trịnh Thị 

Diệu Thường 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sĩ, Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

001746/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
12 

Châm cứu 

học 1 

- Lộ trình và vận dụng 

hệ thống kinh Phế – Đại 

trường, Tâm –  Tiểu 

trường, Thận – Bàng 

quang, Tâm bào – Tam 

tiêu, Can – Đởm 

Châm cứu 

dưỡng 

sinh 

5 

2 
Phạm Thị 

Bình Minh 

Thạc sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

033093/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
7 

- Lộ trình và vận dụng 

hệ thống Kỳ kinh Bát 

mạch 

Đơn vị 

điều trị 

ban ngày 

10 
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TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Vận dụng hệ thống 

kinh lạc vào chẩn đoán 

(trình bệnh án, tình 

huống) 

3 
Kiều Xuân 

Thy 

Thạc sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

031220/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
5 

- Xác định huyệt vùng 

đầu mặt 

- Xác định huyệt tay, 

chân, ngực bụng, lưng. 

- Ôn tập hệ kinh lạc và 

160 huyệt. 

 

17.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Châm cứu học 1) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 02  

2 Máy tính (laptop) 02  

3 Máy chiếu 02  

4 Màn chiếu 02  

5 Bảng viết lớn 02  

6 Giường bệnh 15  
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18. Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Nội cơ sở Y học cổ truyền 

18.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)  

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Nguyễn Thị 

Sơn 

Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002273/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
33 

Nội cơ sở y 

học cổ 

truyền 

Xác định trên người 

bệnh các triệu chứng y 

học cổ truyền: 

- Hàn – Nhiệt, Hư – 

Thực, Biểu – Lý, Âm – 

Dương. 

- Phong – Hàn, Thử – 

Thấp, Táo – Hoả. 

- Háo suyễn – Khái 

thấu, Nuy – Trúng 

phong. 

- Hung tý, Chính xung 

– Tâm quý, Thất miên, 

Tiết tả - Lỵ tật. Hoàng 

đản – Cổ chướng. 

- Huyễn vựng – Đầu 

thống, Hiếp thống – 

Phúc thống 

- Tiêu khát – Thuỷ 

thũng, Hư lao – Tý 

chứng – Phát nhiệt. 

Nội y học 

cổ truyền 
5 
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18.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Nội cơ sở y học cổ truyền) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

19. Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Nội cơ sở 2 (triệu chứng học y học cổ truyền) 

19.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)  

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường / 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Nguyễn Thị 

Sơn 

Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002273/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
33 

Nội cơ sở 2 

(triệu chứng 

học y học 

cổ truyền) 

- Triệu chứng bát 

cương 

- Triệu chứng học 

bệnh ngoại cảm 

- Chứng Háo – Suyễn, 

Khái – Thấu, chứng 

Đàm ẩm 

- Hoàng đản, Cổ 

chướng, Hiếp thống 

Nội y học 

cổ truyền 
5 
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TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường / 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Vị quản thống, Phúc 

thống, Tâm thống, Tâm 

quý 

- Tiêu khát, Thuỷ 

thũng, Phát nhiệt 

- Tiết tả, Tiện bí, Ẩu 

thổ, Ách nghịch 

- Trúng phong, Nuy 

chứng, Thất miên, Kiện 

vong 

- Hư lao, Phì bạn 

 

19.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Nội cơ sở 2 (triệu chứng học y học cổ truyền)) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  
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20. Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Bệnh học y học cổ truyền 

20.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Nguyễn Thị 

Sơn 

Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002273/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
33 

Bệnh học y 

học cổ 

truyền 

- Chẩn đoán, biện luận 

bệnh học ngoại cảm lục 

dâm.  

- Chẩn đoán, biện luận 

bệnh học ngoại cảm 

thương hàn.  

- Chẩn đoán, biện luận 

bệnh học ngoại cảm ôn 

bệnh.  

- Bệnh của các tạng 

phủ: Tâm, Can, Tỳ, Phế, 

Thận, Bàng Quang, Đại 

trường, Tiểu trường, Vị, 

Tam tiêu. 

- Khám trên bệnh nhân, 

nghiên cứu trường hợp, 

trình bệnh án. 

Nội y học 

cổ truyền 
5 

2 Trần Thu Nga 
Thạc sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

033096/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
10 

20.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Bệnh học y học cổ truyền) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 01  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

 

21. Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Tiền lâm sàng châm cứu 

21.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)= 

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Trịnh Thị 

Diệu Thường 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sĩ, Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

001746/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
12 

Tiền lâm 

sàng châm 

cứu 

- Hướng dẫn xác định 

các vũng Nhĩ châm trên 

loa tai. 

- Hướng dẫn xác định 

các vùng của Đầu châm. 

- Hướng dẫn xác định 

các đường gõ Mai hoa 

châm. Kỹ thuật gõ Mai 

hoa châm. 

- Kiến tập Châm tê. 

Châm cứu 

dưỡng 

sinh 

5 
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21.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Tiền lâm sàng châm cứu) 

 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

22. Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Châm cứu học 2 

22.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)  

TT Họ và tên Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học 

/ học 

phần / tín 

chỉ 

Nội dung môn học Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Trịnh Thị Diệu 

Thường 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sĩ, Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

001746/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 

12 

Châm cứu 

học 2 

- Kỹ thuật châm – Kỹ 

thuật cứu – Thủ thuật bổ 

tả. 

Châm cứu 

dưỡng sinh 

5 

2 Phạm Thị Bình Minh Thạc sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

033093/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 

7 - Điện châm và ứng 

dụng điều trị. 

- Đầu châm và ứng 

dụng điều trị. 

Đơn vị điều 

trị ban ngày 

10 

3 Kiều Xuân Thy Thạc sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

031220/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 

5 - Nhĩ châm và ứng 

dụng điều trị. 
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TT Họ và tên Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, nội 

trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học 

/ học 

phần / tín 

chỉ 

Nội dung môn học Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Mai hoa châm và ứng 

dụng điều trị. 

- Trình bệnh án, giải 

quyết tình huống lâm 

sàng. 

 

22.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Châm cứu học 2) 

 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 02  

2 Máy tính (laptop) 02  

3 Máy chiếu 02  

4 Màn chiếu 02  

5 Bảng viết lớn 02  

6 Giường bệnh 15  
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23. Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Châm cứu ứng dụng 

23.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)  

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Trịnh Thị 

Diệu Thường 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sĩ, Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

001746/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
12 

Châm cứu 

ứng dụng 

- Bệnh cảnh liệt mặt 

- Bệnh cảnh hội chứng 

liệt nửa người 

- Bệnh cảnh đau thần 

kinh toạ 

Châm cứu 

dưỡng sinh 
5 

2 
Kiều Xuân 

Thy 

Thạc sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

031220/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
5 

- Bệnh cảnh đau cổ 

gáy 

- Bệnh cảnh đau khớp 

khuỷu 

- Bệnh cảnh đau khớp 

cổ tay 

- Bệnh cảnh đau lưng 

- Bệnh cảnh đau khớp 

háng 

- Bệnh cảnh đau khớp 

gối 

- Bệnh cảnh đau khớp 

cổ chân 

Đơn vị điều 

trị ban ngày 
10 

  



Phụ lục 2 và Phụ lục 3 – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 34 

23.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Châm cứu ứng dụng) 

 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 02  

2 Máy tính (laptop) 02  

3 Máy chiếu 02  

4 Màn chiếu 02  

5 Bảng viết lớn 02  

6 Giường bệnh 15  

24. Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Điều trị nội khoa kết hợp 

24.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Nguyễn Thị 

Sơn 

Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002273/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
33 

Điều trị nội 

khoa kết 

hợp 

Điều trị nội khoa kết 

hợp y học cổ truyền và y 

học hiện đại các bệnh lý: 

- Tăng huyết áp, bệnh 

mạch vành, rối loạn 

lipid máu, xơ vữa động 

mạch. 

- Viêm đại tràng mạn, 

xơ gan, loét dạ dày tá 

tràng. 

Nội y học 

cổ truyền 
5 
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TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Hen phế quản, Bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính, 

viêm phổi, áp xe phổi. 

- Rối loạn cương 

dương. 

- Viêm cầu thận cấp và 

mạn, viêm ống thận mô 

kẽ, hội chứng thận hư, 

bệnh cầu thận cấp và 

mạn. 

- Thiếu máu thiếu sắt, 

xuất huyết giảm tiểu 

cầu. 

- Tai biến mạch máu 

não, viêm đa dây thần 

kinh, suy tĩnh mạch chi 

dưới mạn tính. 

- Loãng xương, viêm 

khớp dạng thấp 

- Gout, béo phì, đái 

tháo đường. 

- Bại não, bệnh lý thần 

kinh toạ, suy nhược 

mạn. 
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24.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Điều trị nội khoa kết hợp) 

 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

25. Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Ngũ quan y học cổ truyền 

25.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)  

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số giường 

/ ghế răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Nguyễn Thị 

Sơn 

Tiến sĩ, 

Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

002273/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
33 

Ngũ quan y 

học cổ 

truyền 

- Bệnh lý nhãn khoa: 

giải phẫu sinh lý, chẩn 

đoán và điều trị theo y 

học cổ truyền. 

- Bệnh học Tỵ khoa 

theo YHCT. 

- Viêm mũi thường 

và viêm mũi dị ứng. 

- Bệnh học nhĩ khoa 

Nội y học 

cổ truyền 
5 
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TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa / 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số giường 

/ ghế răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

y học cổ truyền. 

- Bệnh lý hầu khoa, 

răng miệng theo y học 

cổ truyền. 

- Viêm họng cấp – 

mạn. 

- Viêm kết mạc – 

Chắp – Lẹo. 

- Bệnh Aphthous 

niêm mạc miệng. 

- Nhọt ống tai – tai ù 

– tai điếc. 

- Viêm xoang cấp 

mạn. 

 

25.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Đại học / Bác sĩ / Y học cổ truyền / Ngũ quan y học cổ truyền) 

 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 01  

2 Máy tính (laptop) 01  

3 Máy chiếu 01  

4 Màn chiếu 01  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

5 Bảng viết lớn 01  

6 Giường bệnh 05  

26. Đại học / Bác sĩ liên thông / Y học cổ truyền / Châm cứu ứng dụng 

26.1. Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành)  

TT Họ và tên 

Học 

hàm, học 

vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

khám 

chữa 

bệnh 

Môn học / 

học phần / 

tín chỉ 

Nội dung môn học 

Tên khoa 

/ đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

/ ghế 

răng 

đạt yêu 

cầu TH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Trịnh Thị 

Diệu Thường 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sĩ, Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

001746/BYT-

CCHN 

Y học cổ 

truyền 
12 

Châm cứu 

ứng dụng 

- Bệnh cảnh liệt mặt 

- Bệnh cảnh hội chứng 

liệt nửa người. 

- Bệnh cảnh đau cổ gáy 

- Bệnh cảnh đau khớp 

khuỷu 

- Bệnh cảnh đau khớp 

cổ tay 

- Bệnh cảnh đau lưng 

- Bệnh cảnh đau thần 

kinh toạ 

- Bệnh cảnh đau khớp 

háng 

- Bệnh cảnh đau khớp 

gối 

- Bệnh cảnh đau khớp 

cổ chân 

Nội Y học 

cổ truyền 
5 
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26.2. Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa trên chương trình thực hành) 

(Đại học / Bác sĩ liên thông / Y học cổ truyền / Châm cứu ứng dụng) 

 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng họp giao ban 02  

2 Máy tính (laptop) 02  

3 Máy chiếu 02  

4 Màn chiếu 02  

5 Bảng viết lớn 02  

6 Giường bệnh 05  

 



Phụ lục 3 – trang 1 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

 

 

 

 

Phụ lục 3 

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG  

YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 
 

 

1. Đại học / Y đa khoa (Y6) / Bệnh lý ngoại tổng quát 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng giao ban 3  

2 Máy vi tính cố định 3  

3 Máy chiếu 2  

4 Màn chiếu 2  

5 Tivi 55 inch 1  

6 Huyết áp kế cơ 22  

7 Máy đo huyết áp điện tử 10  

8 Đèn đọc phim (loại 2 phim) 3  

9 Máy đo SpO2 14  

10 Máy đo điện tim 3 cần 4  

11 Giường bệnh 184  

12 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 5  

2. Đại học / Y đa khoa (Y4) / Gây mê hồi sức 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Máy điện tim 3 cần 1  

7.  Hệ thống máy gây mê 7  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  



Phụ lục 3 – trang 2 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Đo áp lực nội khí quản 1  

13.  Máy giúp thở 1  

3. Đại học / Y đa khoa (Y5) / Ngoại Thần kinh 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng giao ban 1  

2 Máy vi tính cố định 1  

3 Máy chiếu 1  

4 Màn chiếu 1  

5 Giường bệnh 36  

6 Máy đo điện tim 3 cần 1  

7 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1  

8 Máy đo SpO2 2  

9 Máy đo áp lực nội sọ 1  

10 Máy đo huyết áp điện tử 6  

11 Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

12 Đèn đọc phim (loại 3 phim) 1  

4. Đại học / Y đa khoa (Y5) / Thực hành tai mũi họng 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng giao ban 1  

2 Máy vi tính cố định 1  

3 Máy chiếu 1  

4 Màn chiếu 1  

5 Dàn máy nội soi 1  

6 Máy đo thính lực 1  

7 Máy đo nhĩ lượng 1  

8 Giường bệnh 35  

9 Máy đo điện tim 3 cần 1  

10 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1  

11 Máy đo SpO2 2  

12 Huyết áp kế cơ 3  



Phụ lục 3 – trang 3 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

13 Máy đo huyết áp điện tử 1  

14 Đèn đọc phim (loại 2 phim) 2  

15 Máy phun khí dung 12  

5. Đại học / Y đa khoa (Y5) / Thần kinh 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Giường bệnh 74  

6.  Máy đo điện tim 3 cần 1  

7.  Máy đo điện tim 6 cần 1  

8.  Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 4  

9.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2  

10.  Monitor theo dõi bệnh nhân 2  

11.  Máy đo SpO2 6  

12.  Máy đo điện não di động 1  

13.  Máy đo điện não video 86 kênh 1  

14.  Máy đo điện cơ 4 kênh 1  

15.  Máy đo điện cơ di động 1  

16.  Máy đo điện cơ 1  

17.  Máy huyết áp điện tử cảm ứng 1  

18.  Huyết áp kế cơ 11  

19.  Máy đo huyết áp điện tử 3  

20.  Âm thoa 3  

21.  Búa thử phản xạ 1  

22.  Đèn đặt nội khí quản 4  

23.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 3  

24.  Đèn đọc phim (loại 3 phim) 1  

  



Phụ lục 3 – trang 4 

6. Đại học / Y đa khoa (Y5) / Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Giường bệnh 37  

6.  Máy đo điện tim 3 cần 1  

7.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1  

8.  Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1  

9.  Máy đo SpO2 4  

10.  Âm thoa 1  

11.  Búa phản xạ 1  

12.  Huyết áp kế cơ 3  

13.  Máy đo huyết áp điện tử 2  

14.  Máy hút dịch vết thương 5  

15.  Khung kéo tạ 1  

16.  Khung kê chân inox 3  

17.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

7. Đại học / Y đa khoa (Y4) / Nội tiết 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Giường bệnh 20  

6.  Máy thử đường huyết 3  

7.  Máy thử keton 1  

8.  Máy đo điện tim 3 cần 1  

9.  Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1  

10.  Máy đo SpO2 3  

11.  Âm thoa 1  

12.  Búa phản xạ 1  



Phụ lục 3 – trang 5 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

13.  Huyết áp kế cơ 5  

14.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

15.  Máy hút dịch vết thương 1  

16.  Máy doppler mạch máu 3  

17.  Đèn soi mắt BETA 200 1  

18.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 2  

8. Đại học / Y đa khoa (Y4) / Bệnh học nội 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 4  

2.  Máy vi tính cố định 4  

3.  Máy chiếu 4  

4.  Màn chiếu 4  

5.  Giường bệnh 159  

6.  Máy thử đường huyết 3 K. Nội Tổng hợp 

7.  Máy thử keton 1 K. Nội Tổng hợp 

8.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Nội Tổng hợp 

9.  Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1 K. Nội Tổng hợp 

10.  Máy đo SpO2 3 K. Nội Tổng hợp 

11.  Âm thoa 1 K. Nội Tổng hợp 

12.  Búa phản xạ 1 K. Nội Tổng hợp 

13.  Huyết áp kế cơ 5 K. Nội Tổng hợp 

14.  Máy đo huyết áp điện tử 1 K. Nội Tổng hợp 

15.  Máy hút dịch vết thương 1 K. Nội Tổng hợp 

16.  Máy doppler mạch máu 3 K. Nội Tổng hợp 

17.  Đèn soi mắt BETA 200 1 K. Nội Tổng hợp 

18.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 2 K. Nội Tổng hợp 

19.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 K. Nội Tim mạch 

20.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1 K. Nội Tim mạch 

21.  Máy đo điện tim 3/6 cần 1 K. Nội Tim mạch 

22.  Máy theo dõi điện tim 24 giờ (Holter ECG) 1 K. Nội Tim mạch 

23.  Máy thu nhận tín hiệu điện tim 24h 6 K. Nội Tim mạch 

24.  Máy theo dõi huyết áp 24h 3 K. Nội Tim mạch 



Phụ lục 3 – trang 6 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

25.  
Máy siêu âm màu doppler tim mạch 3 đầu dò GE 

VIVID T8 (máy siêu âm doppler màu chuyên tim 

gắng sức) 

1 K. Nội Tim mạch 

26.  Máy đo điện tim gắng sức 1 K. Nội Tim mạch 

27.  Bộ đèn đặt nội khí quản 2 K. Nội Tim mạch 

28.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 3 K. Nội Tim mạch 

29.  Huyết áp kế cơ 8 K. Nội Tim mạch 

30.  Máy đo SpO2 4 K. Nội Tim mạch 

31.  Monitor theo dõi bệnh nhân 3 K. Tim mạch can thiệp 

32.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 K. Tim mạch can thiệp 

33.  Máy sốc tim lưỡng pha 1 K. Tim mạch can thiệp 

34.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Tim mạch can thiệp 

35.  Máy giúp thở không xâm nhập chạy điện 2 K. Tim mạch can thiệp 

36.  Máy giúp thở chức năng cao Puritan Bennet 840 1 K. Tim mạch can thiệp 

37.  
Đèn đọc phim X-Quang công nghệ LED loại 1 

phim 
1 K. Tim mạch can thiệp 

38.  Máy đo SpO2 5 K. Tim mạch can thiệp 

39.  Thiết bị đo áp lực bóng chèn khí quản 1 K. Tim mạch can thiệp 

40.  Máy thử đường huyết 2 K. Tim mạch can thiệp 

41.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 K. Tiêu hóa 

42.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Tiêu hóa 

43.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 2 K. Tiêu hóa 

44.  Huyết áp kế cơ 7 K. Tiêu hóa 

45.  Máy đo huyết áp điện tử 2 K. Tiêu hóa 

46.  Máy đo SpO2 loại cầm tay 2 K. Tiêu hóa 

47.  Máy hút dịch 1 K. Tiêu hóa 

48.  Máy thử đường huyết 2 K. Tiêu hóa 

49.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Hô hấp 

50.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 7 K. Hô hấp 

51.  Máy thở không xâm lấn 02 mức áp lực dương 1 K. Hô hấp 

52.  Máy thở BiPAP không xâm nhập chạy điện 7 K. Hô hấp 

53.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 3 K. Hô hấp 

54.  Huyết áp kế cơ 6 K. Hô hấp 

55.  Máy đo huyết áp điện tử 3 K. Hô hấp 



Phụ lục 3 – trang 7 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

56.  Máy đo SpO2 loại cầm tay 7 K. Hô hấp 

57.  Máy hút dịch 2 K. Hô hấp 

58.  Máy phun khí dung 10 K. Hô hấp 

59.  Máy thử đường huyết 2 K. Hô hấp 

9. Đại học / Y đa khoa (Y6) / Điều trị nội 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 4  

2.  Máy vi tính cố định 4  

3.  Máy chiếu 4  

4.  Màn chiếu 4  

5.  Giường bệnh 159  

6.  Máy thử đường huyết 3 K. Nội Tổng hợp 

7.  Máy thử keton 1 K. Nội Tổng hợp 

8.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Nội Tổng hợp 

9.  Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1 K. Nội Tổng hợp 

10.  Máy đo SpO2 3 K. Nội Tổng hợp 

11.  Âm thoa 1 K. Nội Tổng hợp 

12.  Búa phản xạ 1 K. Nội Tổng hợp 

13.  Huyết áp kế cơ 5 K. Nội Tổng hợp 

14.  Máy đo huyết áp điện tử 1 K. Nội Tổng hợp 

15.  Máy hút dịch vết thương 1 K. Nội Tổng hợp 

16.  Máy doppler mạch máu 3 K. Nội Tổng hợp 

17.  Đèn soi mắt BETA 200 1 K. Nội Tổng hợp 

18.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 2 K. Nội Tổng hợp 

19.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 K. Nội Tim mạch 

20.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1 K. Nội Tim mạch 

21.  Máy đo điện tim 3/6 cần 1 K. Nội Tim mạch 

22.  Máy theo dõi điện tim 24 giờ (Holter ECG) 1 K. Nội Tim mạch 

23.  Máy thu nhận tín hiệu điện tim 24h 6 K. Nội Tim mạch 

24.  Máy theo dõi huyết áp 24h 3 K. Nội Tim mạch 

25.  

Máy siêu âm màu doppler tim mạch 3 đầu dò GE 

VIVID T8 (máy siêu âm doppler màu chuyên tim 

gắng sức) 

1 K. Nội Tim mạch 
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

26.  Máy đo điện tim gắng sức 1 K. Nội Tim mạch 

27.  Bộ đèn đặt nội khí quản 2 K. Nội Tim mạch 

28.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 3 K. Nội Tim mạch 

29.  Huyết áp kế cơ 8 K. Nội Tim mạch 

30.  Máy đo SpO2 4 K. Nội Tim mạch 

31.  Monitor theo dõi bệnh nhân 3 K. Tim mạch can thiệp 

32.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 K. Tim mạch can thiệp 

33.  Máy sốc tim lưỡng pha 1 K. Tim mạch can thiệp 

34.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Tim mạch can thiệp 

35.  Máy giúp thở không xâm nhập chạy điện 2 K. Tim mạch can thiệp 

36.  Máy giúp thở chức năng cao Puritan Bennet 840 1 K. Tim mạch can thiệp 

37.  
Đèn đọc phim X-Quang công nghệ LED loại 1 

phim 
1 K. Tim mạch can thiệp 

38.  Máy đo SpO2 5 K. Tim mạch can thiệp 

39.  Thiết bị đo áp lực bóng chèn khí quản 1 K. Tim mạch can thiệp 

40.  Máy thử đường huyết 2 K. Tim mạch can thiệp 

41.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 K. Tiêu hóa 

42.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Tiêu hóa 

43.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 2 K. Tiêu hóa 

44.  Huyết áp kế cơ 7 K. Tiêu hóa 

45.  Máy đo huyết áp điện tử 2 K. Tiêu hóa 

46.  Máy đo SpO2 loại cầm tay 2 K. Tiêu hóa 

47.  Máy hút dịch 1 K. Tiêu hóa 

48.  Máy thử đường huyết 2 K. Tiêu hóa 

49.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Hô hấp 

50.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 7 K. Hô hấp 

51.  Máy thở không xâm lấn 02 mức áp lực dương 1 K. Hô hấp 

52.  Máy thở BiPAP không xâm nhập chạy điện 7 K. Hô hấp 

53.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 3 K. Hô hấp 

54.  Huyết áp kế cơ 6 K. Hô hấp 

55.  Máy đo huyết áp điện tử 3 K. Hô hấp 

56.  Máy đo SpO2 loại cầm tay 7 K. Hô hấp 

57.  Máy hút dịch 2 K. Hô hấp 

58.  Máy phun khí dung 10 K. Hô hấp 
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

59.  Máy thử đường huyết 2 K. Hô hấp 

10. Đại học / Y đa khoa (Y5) / Y học gia đình 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Giảng đường 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

11. Đại học / Điều dưỡng / Chuyên khoa tự chọn: Phòng mổ 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng giao ban 1  

2 Máy vi tính cố định 1  

3 Máy chiếu 1  

4 Màn chiếu 1  

12. Đại học / Điều dưỡng / Thực tế tốt nghiệP 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng giao ban 1  

2 Máy vi tính cố định 1  

3 Máy chiếu 1  

4 Màn chiếu 1  

13. Đại học / Điều dưỡng / Quản lý điều dưỡng 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Phòng giao ban 1  

2 Máy vi tính cố định 1  

3 Máy chiếu 1  

4 Màn chiếu 1  
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14. Đại học / Điều dưỡng / Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Giường bệnh 37  

6.  Máy đo điện tim 3 cần 1  

7.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1  

8.  Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1  

9.  Máy đo SpO2 4  

10.  Âm thoa 1  

11.  Búa phản xạ 1  

12.  Huyết áp kế cơ 3  

13.  Máy đo huyết áp điện tử 2  

14.  Máy hút dịch vết thương 5  

15.  Khung kéo tạ 1  

16.  Khung kê chân inox 3  

17.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

15. Đại học / Điều dưỡng / Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Giảng đường 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Giường bệnh 30  

6.  Máy đo điện tim 3 cần 1  

7.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2  

8.  Máy truyền dịch Infusomat 1  

9.  Máy đo SpO2 4  

10.  Máy bơm tiêm điện 3  

11.  Bộ đèn đặt nội khí quản 1  

12.  Xe đẩy cấp cứu 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

13.  Huyết áp kế cơ 2  

14.  Máy đo huyết áp điện tử 2  

15.  Máy thử đường huyết 2  

16.  Máy phun khí dung 4  

17.  Máy hút đàm 1  

18.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

16. Đại học / Điều dưỡng / Chăm sóc cho người bệnh cần được phục hồi chức năng 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Giảng đường 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Máy siêu âm điều trị đa tần 1-3Mhz 2  

6.  
Hệ thống kích thích điện kết hợp đo trương lực cơ 

(EMG) 
1  

7.  Máy kéo lưng, kéo cổ 1  

8.  Máy sóng ngắn trị liệu 1  

9.  Máy đo SpO2 1  

10.  Giường tập vật lý trị liệu 4  

11.  Ghế tập cơ đùi inox lớn 1  

12.  Gương soi sửa dáng 1  

13.  Xe đạp cải tiến có lực kháng 1  

14.  Đèn hồng ngoại 3  

15.  Đèn hồng ngoại tự động Phana 1  

16.  Bóng tập 2  

17.  Huyết áp kế cơ 1  

18.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

19.  Xe đạp tập tại chỗ 1  

20.  Ghế tập mạnh tay chân 1  

21.  Búa phản xạ 1  

22.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

23.  Máy điện trị liệu BTL 1  
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17. Đại học / Điều dưỡng (liên thông) / Thực tế tốt nghiệp 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Giường bệnh 74  

6.  Máy bơm tiêm điện 10  

7.  Huyết áp kế cơ 11  

8.  Máy đo huyết áp điện tử 6  

9.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 6  

10.  Máy đo SpO2 4  

11.  Máy đo điện tim 3 cần 2  

12.  Xe đẩy cấp cứu 2  

13.  Máy phun khí dung 2  

14.  Máy thử đường huyết 8  

15.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 4  

18. Đại học / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Thực hành bệnh viện 3 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  

19. Đại học / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Thực hành bệnh viện 4 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  

20. Đại học / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Thực hành bệnh viện 5 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  

21. Đại học / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Thực hành bệnh viện - Gây 

mê hồi sức chuyên khoa phụ sản 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  
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22. Đại học / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Thực hành bệnh viện - Gây 

mê hồi sức chuyên khoa ngoại tổng quát 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  

23. Đại học / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Thực hành bệnh viện - Gây 

mê hồi sức trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình – thần kinh 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  

24. Đại học / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Thực tập tốt nghiệp 1 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  

25. Đại học / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Thực tập tốt nghiệp 2 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  

26. Đại học / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Thực hành bệnh viện – Gây 

mê hồi sức cơ bản 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  
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27. Đại học / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Thực hành bệnh viện – Gây 

mê hồi sức chuyên khoa và bệnh lý 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  

28. Đại học (liên thông) / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Thực hành 

bệnh viện 3  

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  

29. Đại học (liên thông) / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Gây mê hồi sức 

trong phẫu thuật ngoại tổng quát  

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  

30. Đại học (liên thông) / Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức / Thực tập tốt 

nghiệp  

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bàn mổ 10  

6.  Hệ thống máy gây mê 7  

7.  Máy điện tim 3 cần 1  

8.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12  

9.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29  

10.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7  

11.  Máy đo SpO2 3  

12.  Máy bơm tiêm điện 13  

13.  Máy truyền dịch 2  

14.  Máy giúp thở 1  

15.  Máy sưởi ấm bệnh nhân 11  

16.  Xe thuốc gây mê 14  

31. Đại học / Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh / Chăm sóc sức khỏe người bệnh nội 

khoa 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Giường bệnh 20  

6.  Máy đo điện tim 3 cần 1  

7.  Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1  

8.  Máy đo SpO2 3  

9.  Huyết áp kế cơ 5  

10.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

11.  Máy hút dịch vết thương 1  

12.  Đèn đặt nội khí quản 1  

13.  Đèn sưởi 1  

14.  Máy phun khí dung 2  

15.  Nhiệt kế điện tử (cặp nách) 6  

16.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 2  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

17.  Xe đẩy tiêm thuốc 6  

18.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 2  

19.  Máy thử đường huyết 5  

20.  Máy thử keton 1  

32. Đại học / Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh / Chăm sóc người bệnh hồi sức và 

chăm sóc tích cực sản phụ khoa 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Giường bệnh 48  

6.  Máy đo điện tim 3 cần 2  

7.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 7  

8.  Monitor theo dõi sản khoa- đơn thai 3  

9.  Máy đo SpO2 7  

10.  Huyết áp kế cơ 7  

11.  Máy đo huyết áp điện tử 3  

12.  Đèn đặt nội khí quản 3  

13.  Đèn sưởi 1  

14.  Máy phun khí dung 1  

15.  Nhiệt kế điện tử (cặp nách) 2  

16.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 2  

17.  Xe đẩy tiêm thuốc 15  

18.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 2  

19.  Máy truyền dịch (Máy đếm giọt) 5  

20.  Máy sốc tim 1  

33. Đại học / Kỹ thuật hình ảnh y học / Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 1 (phần sọ não, 

cột sống, cơ xương khớp) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1  

6.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1  

7.  Máy in phim 2  

8.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

9.  Xe tiêm inox 2 tầng 1  

10.  Máy bơm tiêm điện 1  

11.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

34. Đại học / Kỹ thuật hình ảnh y học / Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 2 (phần bụng, 

chậu, tim mạch, tuyến vú) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1  

6.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1  

7.  Máy in phim 2  

8.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

9.  Xe tiêm inox 2 tầng 1  

10.  Máy bơm tiêm điện 1  

11.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

35. Đại học / Kỹ thuật hình ảnh y học / Triệu chứng học hình ảnh cộng hưởng từ 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

6.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1  

7.  Máy in phim 2  

8.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

9.  Xe tiêm inox 2 tầng 1  

10.  Máy bơm tiêm điện 1  

11.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

36. Đại học / Kỹ thuật hình ảnh y học / Kỹ thuật hình ảnh cập nhật 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Máy đo bức xạ (máy đo phóng xạ điện tử hiện số) 1  

6.  Máy spect Symbia E 1  

7.  Máy in phim AGFA 1  

8.  Máy đo liều Inspector 1  

9.  Bảng chì 1  

10.  Huyết áp kế cơ 1  

11.  Máy bơm tiêm điện 1  

12.  Hệ thống CT 64 lớp cắt 2  

13.  Hệ thống CT 128 lớp cắt 1  

14.  Máy in phim 3  

15.  Máy bơm thuốc 1  

37. Đại học / Kỹ thuật hình ảnh y học / Thực hành bệnh viện 4 (Kỹ thuật chụp cộng 

hưởng từ) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

6.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1  

7.  Máy in phim 2  

8.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

9.  Xe tiêm inox 2 tầng 1  

10.  Máy bơm tiêm điện 1  

11.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

38. Đại học / Kỹ thuật hình ảnh y học / Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính cơ bản 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Hệ thống CT 64 lớp cắt 2  

6.  Hệ thống CT 128 lớp cắt 1  

7.  Xe tiêm inox 2 tầng 2  

8.  Máy bơm tiêm điện 1  

9.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

10.  Đèn đọc phim (loại 4 phim) 1  

11.  Đèn đọc phim (loại 8 phim) 1  

12.  Máy in phim 3  

13.  Máy bơm thuốc 1  

14.  Huyết áp kế cơ 1  

15.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

39. Đại học / Kỹ thuật hình ảnh y học / Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ cơ bản 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1  

6.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

7.  Máy in phim 2  

8.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

9.  Xe tiêm inox 2 tầng 1  

10.  Máy bơm tiêm điện 1  

11.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

40. Đại học / Kỹ thuật hình ảnh y học / Triệu chứng học hình ảnh cắt lớp vi tính + 

Triệu chứng học hình ảnh cộng hưởng từ 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1 Phòng chụp MRI 

6.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1 Phòng chụp MRI 

7.  Máy in phim 2 Phòng chụp MRI 

8.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp MRI 

9.  Xe tiêm inox 2 tầng 1 Phòng chụp MRI 

10.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp MRI 

11.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp MRI 

12.  Hệ thống CT 64 lớp cắt 2 Phòng chụp CT-Scan 

13.  Hệ thống CT 128 lớp cắt 1 Phòng chụp CT-Scan 

14.  Xe tiêm inox 2 tầng 2 Phòng chụp CT-Scan 

15.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp CT-Scan 

16.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

17.  Đèn đọc phim (loại 4 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

18.  Đèn đọc phim (loại 8 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

19.  Máy in phim 3 Phòng chụp CT-Scan 

20.  Máy bơm thuốc 1 Phòng chụp CT-Scan 

21.  Huyết áp kế cơ 1 Phòng chụp CT-Scan 

22.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp CT-Scan 
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41. Đại học / Kỹ thuật hình ảnh y học / Thực hành bệnh viện (Kỹ thuật chụp X quang 

cắt lớp vi tính) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Hệ thống CT 64 lớp cắt 2  

6.  Hệ thống CT 128 lớp cắt 1  

7.  Xe tiêm inox 2 tầng 2  

8.  Máy bơm tiêm điện 1  

9.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

10.  Đèn đọc phim (loại 4 phim) 1  

11.  Đèn đọc phim (loại 8 phim) 1  

12.  Máy in phim 3  

13.  Máy bơm thuốc 1  

14.  Huyết áp kế cơ 1  

15.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

42. Đại học / Kỹ thuật hình ảnh y học / Thực hành bệnh viện (Kỹ thuật chụp cộng 

hưởng từ) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1  

6.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1  

7.  Máy in phim 2  

8.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

9.  Xe tiêm inox 2 tầng 1  

10.  Máy bơm tiêm điện 1  

11.  Máy đo huyết áp điện tử 1  
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43. Đại học / Kỹ thuật hình ảnh y học / Thực tập tốt nghiệp 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp MRI 

6.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp MRI 

7.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1 Phòng chụp MRI 

8.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1 Phòng chụp MRI 

9.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp MRI 

10.  Máy in phim 2 Phòng chụp MRI 

11.  Xe tiêm inox 2 tầng 1 Phòng chụp MRI 

12.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

13.  Đèn đọc phim (loại 4 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

14.  Đèn đọc phim (loại 8 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

15.  Hệ thống CT 128 lớp cắt 1 Phòng chụp CT-Scan 

16.  Hệ thống CT 64 lớp cắt 2 Phòng chụp CT-Scan 

17.  Huyết áp kế cơ 1 Phòng chụp CT-Scan 

18.  Máy bơm thuốc 1 Phòng chụp CT-Scan 

19.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp CT-Scan 

20.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp CT-Scan 

21.  Máy in phim 3 Phòng chụp CT-Scan 

22.  Xe tiêm inox 2 tầng 2 Phòng chụp CT-Scan 

23.  Đèn đọc phim 1 Phòng chụp X quang 

24.  Hệ thống CR 1 Phòng chụp X quang 

25.  Hệ thống thông người bệnh HIS/RIS 1 Phòng chụp X quang 

26.  Màn hình Barco (NiO 2MP-1H) 9385404951 6 Phòng chụp X quang 

27.  Máy in phim 11 Phòng chụp X quang 

28.  Máy nhập thông tin 1 Phòng chụp X quang 

29.  Máy quét Project CS Plus 1 Phòng chụp X quang 

30.  Máy X quang cao tần Quantum 1 Phòng chụp X quang 

31.  
Máy X quang cao tần SHIMADZU 150KV-

500mA 
1 Phòng chụp X quang 

32.  Máy X quang COMPAX GE 150 KV-500 mA 1 Phòng chụp X quang 
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

33.  Máy X quang di động Mobile Art eco 2 Phòng chụp X quang 

34.  Máy X quang tăng sáng truyền hình 1 Phòng chụp X quang 

35.  Máy X-quang 4 Phòng chụp X quang 

36.  Tấm chắn tia 1 Phòng chụp X quang 

44. Đại học (liên thông) / Kỹ thuật hình ảnh y học / Triệu chứng học hình ảnh cắt lớp 

vi tính 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

6.  Đèn đọc phim (loại 4 phim) 1  

7.  Đèn đọc phim (loại 8 phim) 1  

8.  Hệ thống CT 128 lớp cắt 1  

9.  Hệ thống CT 64 lớp cắt 2  

10.  Huyết áp kế cơ 1  

11.  Máy bơm thuốc 1  

12.  Máy bơm tiêm điện 1  

13.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

14.  Máy in phim 3  

15.  Xe tiêm inox 2 tầng 2  

45. Đại học (liên thông) / Kỹ thuật hình ảnh y học / Triệu chứng học hình ảnh cộng 

hưởng từ 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

6.  Máy bơm tiêm điện 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

7.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1  

8.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1  

9.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

10.  Máy in phim 2  

11.  Xe tiêm inox 2 tầng 1  

46. Đại học (liên thông) / Kỹ thuật hình ảnh y học / Kỹ thuật hình ảnh cập nhật 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Máy đo bức xạ (máy đo phóng xạ điện tử hiện số) 1  

6.  Máy spect Symbia E 1  

7.  Máy in phim AGFA 1  

8.  Máy đo liều Inspector 1  

9.  Bảng chì 1  

10.  Huyết áp kế cơ 1  

11.  Máy bơm tiêm điện 1  

12.  Hệ thống CT 64 lớp cắt 2  

13.  Hệ thống CT 128 lớp cắt 1  

14.  Máy in phim 3  

15.  Máy bơm thuốc 1  

47. Đại học (liên thông) / Kỹ thuật hình ảnh y học / Thực hành bệnh viện 4 (cộng 

hưởng từ) 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

6.  Máy bơm tiêm điện 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

7.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1  

8.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1  

9.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

10.  Máy in phim 2  

11.  Xe tiêm inox 2 tầng 1  

48. Đại học (liên thông) / Kỹ thuật hình ảnh y học / Triệu chứng học hình ảnh cắt lớp 

vi tính + Triệu chứng học hình ảnh cộng hưởng từ 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp MRI 

6.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp MRI 

7.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1 Phòng chụp MRI 

8.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1 Phòng chụp MRI 

9.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp MRI 

10.  Máy in phim 2 Phòng chụp MRI 

11.  Xe tiêm inox 2 tầng 1 Phòng chụp MRI 

12.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

13.  Đèn đọc phim (loại 4 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

14.  Đèn đọc phim (loại 8 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

15.  Hệ thống CT 128 lớp cắt 1 Phòng chụp CT-Scan 

16.  Hệ thống CT 64 lớp cắt 2 Phòng chụp CT-Scan 

17.  Huyết áp kế cơ 1 Phòng chụp CT-Scan 

18.  Máy bơm thuốc 1 Phòng chụp CT-Scan 

19.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp CT-Scan 

20.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp CT-Scan 

21.  Máy in phim 3 Phòng chụp CT-Scan 

22.  Xe tiêm inox 2 tầng 2 Phòng chụp CT-Scan 
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49. Đại học (liên thông) / Kỹ thuật hình ảnh y học / Kỹ thuật hình ảnh cập nhật 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp MRI 

6.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp MRI 

7.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1 Phòng chụp MRI 

8.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1 Phòng chụp MRI 

9.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp MRI 

10.  Máy in phim 2 Phòng chụp MRI 

11.  Xe tiêm inox 2 tầng 1 Phòng chụp MRI 

12.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

13.  Đèn đọc phim (loại 4 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

14.  Đèn đọc phim (loại 8 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

15.  Hệ thống CT 128 lớp cắt 1 Phòng chụp CT-Scan 

16.  Hệ thống CT 64 lớp cắt 2 Phòng chụp CT-Scan 

17.  Huyết áp kế cơ 1 Phòng chụp CT-Scan 

18.  Máy bơm thuốc 1 Phòng chụp CT-Scan 

19.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp CT-Scan 

20.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp CT-Scan 

21.  Máy in phim 3 Phòng chụp CT-Scan 

22.  Xe tiêm inox 2 tầng 2 Phòng chụp CT-Scan 

50. Đại học (liên thông) / Kỹ thuật hình ảnh y học / Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính và 

chụp cộng hưởng từ tim mạch 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp MRI 

6.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp MRI 
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

7.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1 Phòng chụp MRI 

8.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1 Phòng chụp MRI 

9.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp MRI 

10.  Máy in phim 2 Phòng chụp MRI 

11.  Xe tiêm inox 2 tầng 1 Phòng chụp MRI 

12.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

13.  Đèn đọc phim (loại 4 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

14.  Đèn đọc phim (loại 8 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

15.  Hệ thống CT 128 lớp cắt 1 Phòng chụp CT-Scan 

16.  Hệ thống CT 64 lớp cắt 2 Phòng chụp CT-Scan 

17.  Huyết áp kế cơ 1 Phòng chụp CT-Scan 

18.  Máy bơm thuốc 1 Phòng chụp CT-Scan 

19.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp CT-Scan 

20.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp CT-Scan 

21.  Máy in phim 3 Phòng chụp CT-Scan 

22.  Xe tiêm inox 2 tầng 2 Phòng chụp CT-Scan 

51. Đại học (liên thông) / Kỹ thuật hình ảnh y học / Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ thần 

kinh - cơ xương khớp 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp MRI 

6.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp MRI 

7.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1 Phòng chụp MRI 

8.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1 Phòng chụp MRI 

9.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp MRI 

10.  Máy in phim 2 Phòng chụp MRI 

11.  Xe tiêm inox 2 tầng 1 Phòng chụp MRI 
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52. Đại học (liên thông) / Kỹ thuật hình ảnh y học / Thực hành học phần bổ sung 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp MRI 

6.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp MRI 

7.  Máy cộng hưởng từ Siemens 3 Tesla 1 Phòng chụp MRI 

8.  Máy cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto 1 Phòng chụp MRI 

9.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp MRI 

10.  Máy in phim 2 Phòng chụp MRI 

11.  Xe tiêm inox 2 tầng 1 Phòng chụp MRI 

12.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

13.  Đèn đọc phim (loại 4 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

14.  Đèn đọc phim (loại 8 phim) 1 Phòng chụp CT-Scan 

15.  Hệ thống CT 128 lớp cắt 1 Phòng chụp CT-Scan 

16.  Hệ thống CT 64 lớp cắt 2 Phòng chụp CT-Scan 

17.  Huyết áp kế cơ 1 Phòng chụp CT-Scan 

18.  Máy bơm thuốc 1 Phòng chụp CT-Scan 

19.  Máy bơm tiêm điện 1 Phòng chụp CT-Scan 

20.  Máy đo huyết áp điện tử 1 Phòng chụp CT-Scan 

21.  Máy in phim 3 Phòng chụp CT-Scan 

22.  Xe tiêm inox 2 tầng 2 Phòng chụp CT-Scan 

53. Đại học / Kỹ thuật phục hồi chức năng (vật lý trị liệu) / Thực tập lâm sàng vật lý 

trị liệu Tim mạch – Hô hấp 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Giảng đường 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bóng tập 2  

6.  Búa phản xạ 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

7.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

8.  Đèn hồng ngoại 3  

9.  Đèn hồng ngoại tự động Phana 1  

10.  Ghế tập cơ đùi inox lớn 1  

11.  Ghế tập mạnh tay chân 1  

12.  Giường tập vật lý trị liệu 4  

13.  Gương soi sửa dáng 1  

14.  
Hệ thống kích thích điện kết hợp đo trương lực cơ 

(EMG) 
1  

15.  Huyết áp kế cơ 1  

16.  Máy điện trị liệu BTL 1  

17.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

18.  Máy đo SpO2 1  

19.  Máy kéo lưng, kéo cổ 1  

20.  Máy siêu âm điều trị đa tần 1-3Mhz 2  

21.  Máy sóng ngắn trị liệu 1  

22.  Xe đạp cải tiến có lực kháng 1  

23.  Xe đạp tập tại chỗ 1  

54. Đại học / Kỹ thuật phục hồi chức năng (vật lý trị liệu) / Thực tế tốt nghiệp 1 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Giảng đường 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bóng tập 2  

6.  Búa phản xạ 1  

7.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

8.  Đèn hồng ngoại 3  

9.  Đèn hồng ngoại tự động Phana 1  

10.  Ghế tập cơ đùi inox lớn 1  

11.  Ghế tập mạnh tay chân 1  

12.  Giường tập vật lý trị liệu 4  

13.  Gương soi sửa dáng 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

14.  
Hệ thống kích thích điện kết hợp đo trương lực cơ 

(EMG) 
1  

15.  Huyết áp kế cơ 1  

16.  Máy điện trị liệu BTL 1  

17.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

18.  Máy đo SpO2 1  

19.  Máy kéo lưng, kéo cổ 1  

20.  Máy siêu âm điều trị đa tần 1-3Mhz 2  

21.  Máy sóng ngắn trị liệu 1  

22.  Xe đạp cải tiến có lực kháng 1  

23.  Xe đạp tập tại chỗ 1  

55. Đại học / Kỹ thuật phục hồi chức năng (vật lý trị liệu) / Thực tế tốt nghiệp 1 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Giảng đường 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bóng tập 2  

6.  Búa phản xạ 1  

7.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

8.  Đèn hồng ngoại 3  

9.  Đèn hồng ngoại tự động Phana 1  

10.  Ghế tập cơ đùi inox lớn 1  

11.  Ghế tập mạnh tay chân 1  

12.  Giường tập vật lý trị liệu 4  

13.  Gương soi sửa dáng 1  

14.  
Hệ thống kích thích điện kết hợp đo trương lực cơ 

(EMG) 
1  

15.  Huyết áp kế cơ 1  

16.  Máy điện trị liệu BTL 1  

17.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

18.  Máy đo SpO2 1  

19.  Máy kéo lưng, kéo cổ 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

20.  Máy siêu âm điều trị đa tần 1-3Mhz 2  

21.  Máy sóng ngắn trị liệu 1  

22.  Xe đạp cải tiến có lực kháng 1  

23.  Xe đạp tập tại chỗ 1  

56. Đại học (liên thông) / Kỹ thuật phục hồi chức năng (Hoạt động trị liệu) / Thực tập 

lâm sàng 3 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Giảng đường 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bóng tập 2  

6.  Búa phản xạ 1  

7.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

8.  Đèn hồng ngoại 3  

9.  Đèn hồng ngoại tự động Phana 1  

10.  Ghế tập cơ đùi inox lớn 1  

11.  Ghế tập mạnh tay chân 1  

12.  Giường tập vật lý trị liệu 4  

13.  Gương soi sửa dáng 1  

14.  
Hệ thống kích thích điện kết hợp đo trương lực cơ 

(EMG) 
1  

15.  Huyết áp kế cơ 1  

16.  Máy điện trị liệu BTL 1  

17.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

18.  Máy đo SpO2 1  

19.  Máy kéo lưng, kéo cổ 1  

20.  Máy siêu âm điều trị đa tần 1-3Mhz 2  

21.  Máy sóng ngắn trị liệu 1  

22.  Xe đạp cải tiến có lực kháng 1  

23.  Xe đạp tập tại chỗ 1  
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57. Đại học (liên thông) / Kỹ thuật phục hồi chức năng (Hoạt động trị liệu) / Thực tế 

tốt nghiệp 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Giảng đường 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bóng tập 2  

6.  Búa phản xạ 1  

7.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

8.  Đèn hồng ngoại 3  

9.  Đèn hồng ngoại tự động Phana 1  

10.  Ghế tập cơ đùi inox lớn 1  

11.  Ghế tập mạnh tay chân 1  

12.  Giường tập vật lý trị liệu 4  

13.  Gương soi sửa dáng 1  

14.  
Hệ thống kích thích điện kết hợp đo trương lực cơ 

(EMG) 
1  

15.  Huyết áp kế cơ 1  

16.  Máy điện trị liệu BTL 1  

17.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

18.  Máy đo SpO2 1  

19.  Máy kéo lưng, kéo cổ 1  

20.  Máy siêu âm điều trị đa tần 1-3Mhz 2  

21.  Máy sóng ngắn trị liệu 1  

22.  Xe đạp cải tiến có lực kháng 1  

23.  Xe đạp tập tại chỗ 1  

58. Đại học / Kỹ thuật phục hồi chức năng (Hoạt động trị liệu) / Thực tập lâm sàng 3 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Giảng đường 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bóng tập 2  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

6.  Búa phản xạ 1  

7.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

8.  Đèn hồng ngoại 3  

9.  Đèn hồng ngoại tự động Phana 1  

10.  Ghế tập cơ đùi inox lớn 1  

11.  Ghế tập mạnh tay chân 1  

12.  Giường tập vật lý trị liệu 4  

13.  Gương soi sửa dáng 1  

14.  
Hệ thống kích thích điện kết hợp đo trương lực cơ 

(EMG) 
1  

15.  Huyết áp kế cơ 1  

16.  Máy điện trị liệu BTL 1  

17.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

18.  Máy đo SpO2 1  

19.  Máy kéo lưng, kéo cổ 1  

20.  Máy siêu âm điều trị đa tần 1-3Mhz 2  

21.  Máy sóng ngắn trị liệu 1  

22.  Xe đạp cải tiến có lực kháng 1  

23.  Xe đạp tập tại chỗ 1  

59. Đại học / Kỹ thuật phục hồi chức năng (Vật lý trị liệu) / Thực tập lâm sàng vật lý 

trị liệu cơ xương 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Giảng đường 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bóng tập 2  

6.  Búa phản xạ 1  

7.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

8.  Đèn hồng ngoại 3  

9.  Đèn hồng ngoại tự động Phana 1  

10.  Ghế tập cơ đùi inox lớn 1  

11.  Ghế tập mạnh tay chân 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

12.  Giường tập vật lý trị liệu 4  

13.  Gương soi sửa dáng 1  

14.  
Hệ thống kích thích điện kết hợp đo trương lực cơ 

(EMG) 
1  

15.  Huyết áp kế cơ 1  

16.  Máy điện trị liệu BTL 1  

17.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

18.  Máy đo SpO2 1  

19.  Máy kéo lưng, kéo cổ 1  

20.  Máy siêu âm điều trị đa tần 1-3Mhz 2  

21.  Máy sóng ngắn trị liệu 1  

22.  Xe đạp cải tiến có lực kháng 1  

23.  Xe đạp tập tại chỗ 1  

60. Đại học / Kỹ thuật phục hồi chức năng (Vật lý trị liệu) / Thực tập lâm sàng vật lý 

trị liệu thần kinh – cơ 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Giảng đường 1  

2.  Máy vi tính cố định 1  

3.  Máy chiếu 1  

4.  Màn chiếu 1  

5.  Bóng tập 2  

6.  Búa phản xạ 1  

7.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 1  

8.  Đèn hồng ngoại 3  

9.  Đèn hồng ngoại tự động Phana 1  

10.  Ghế tập cơ đùi inox lớn 1  

11.  Ghế tập mạnh tay chân 1  

12.  Giường tập vật lý trị liệu 4  

13.  Gương soi sửa dáng 1  

14.  
Hệ thống kích thích điện kết hợp đo trương lực cơ 

(EMG) 
1  

15.  Huyết áp kế cơ 1  

16.  Máy điện trị liệu BTL 1  
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

17.  Máy đo huyết áp điện tử 1  

18.  Máy đo SpO2 1  

19.  Máy kéo lưng, kéo cổ 1  

20.  Máy siêu âm điều trị đa tần 1-3Mhz 2  

21.  Máy sóng ngắn trị liệu 1  

22.  Xe đạp cải tiến có lực kháng 1  

23.  Xe đạp tập tại chỗ 1  

61. Đại học (liên thông) / Kỹ thuật xét nghiệm y học / Thực tập tốt nghiệp 

TT Tên trang thiết bị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 2 3 4 

1 Máy Cell-Dyn Sapphire 1 Phân tích huyết học tự động 

2 Máy Advia 2120i 1 Phân tích huyết học tự động 

3 Máy Sysmex XN-9000 1 Phân tích huyết học tự động 

4 Máy STA® EVOLUTION 1 Phân tích đông máu tự động 

5 Máy ThermaNE 1 Phân tích máu lắng tự động 

6 Máy ACL TOP 700 1 Phân tích đông máu tự động 

7 Máy ORTHO AutoVue®Innova 1 Phân tích miễn dịch huyết học 

8 Máy Điện di Minicap Flexpiercing 1 Điện di Hemoglobine 

9 Máy Rotem® delta 1 Phân tích Đàn hồi cục máu 

10 Diana-Grifols 1 Phân tích miễn dịch huyết học 

11 WADIANA GRIFOLS 1 Phân tích miễn dịch huyết học 

12 Máy Sysmex XN-1000 1 Phân tích huyết học tự động 

13 Máy lắc tiểu cầu  (Agitator TA-3) 1 Lắc tiểu cầu 

14 Máy Cobas 8000-(MPA-E702-E602) 1 Phân tích sinh hóa - miễn dịch tự động 

15 Máy Cobas MD E601 1 Phân tích miễn dịch tự động 

16 Máy Architect SH-MD Ci16200 1 Phân tích sinh hóa - miễn dịch tự động 

17 Máy Architect i2000SR 1 Phân tích miễn dịch tự động 

18 Máy Versacell XP1-XP2 1 Phân tích miễn dịch tự động 

19 Máy Beckman Coulter AU5822 1 Phân tích sinh hóa tự động 

20 Máy Beckman Coulter AU5810 1 Phân tích sinh hóa tự động 

21 Máy UniCel DxI 800 1 Phân tích miễn dịch tự động 

22 Máy ABL80 FLEX-2 1 Phân tích đo khí máu 
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TT Tên trang thiết bị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

23 Máy AVL 9180 1 Phân tích Ion đồ 

24 Máy TOSOH HLC-723G8 1 Phân tích HbA1C 

25 Máy Premier Hb9210 1 Phân tích HbA1C 

26 Máy µTAS WAKO i30 1 Phân tích miễn dịch tự động 

27 Máy RIDA qLine 1 Lắc, ủ, scan kết quả 

28 Máy Cobas u 601 1 Phân tích nước tiểu tự động 

29 Máy CLINITEK Novus 1 Phân tích nước tiểu tự động 

30 Máy CLINITEK Novus 1 Phân tích nước tiểu tự động 

31 Máy BC ROBO-8000 RFID 1 Hệ thống dán nhãn tự động 

32 Máy ATELLICA UAS 800 1 
Phân tích cặn lắng nước tiểu hoàn toàn 

tự động 

33 Máy Architect i2000SR 1 Phân tích miễn dịch tự động 

34 Kính hiển vi 2 đường truyền quang  1 Soi Vi sinh, ký sinh trùng, tế bào 

35 Kính hiển vi 3 đường truyền quang 1 Soi Vi sinh, ký sinh trùng, tế bào 

36 Phòng học 1  

37 Máy tính (laptop) 1  

38 Máy chiếu 1  

39 Màn chiếu 1  

40 Bảng viết 1  

62. Đại học / Điều dưỡng / Thực tập tốt nghiệp 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 15  

2.  Giảng đường 1  

3.  Máy vi tính cố định 16  

4.  Máy chiếu 16  

5.  Màn chiếu 16  

6.  Giường bệnh 625  

7.  Đèn sưởi hồng ngoại 1 K. Tim mạch can thiệp 

8.  Máy bơm tiêm điện 10 K. Tim mạch can thiệp 

9.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Tim mạch can thiệp 

10.  Máy đo SpO2 5 K. Tim mạch can thiệp 

11.  Máy giúp thở chức năng cao Puritan Bennet 840 1 K. Tim mạch can thiệp 

12.  Máy giúp thở không xâm nhập chạy điện 2 K. Tim mạch can thiệp 
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

13.  Máy hút đàm 1 K. Tim mạch can thiệp 

14.  Máy phun khí dung 5 K. Tim mạch can thiệp 

15.  Máy sốc tim lưỡng pha 1 K. Tim mạch can thiệp 

16.  Máy thử đường huyết 2 K. Tim mạch can thiệp 

17.  Máy ủ ấm dây truyền (máy làm ấm máu) 1 K. Tim mạch can thiệp 

18.  Monitor theo dõi bệnh nhân 3 K. Tim mạch can thiệp 

19.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 K. Tim mạch can thiệp 

20.  Thiết bị đo áp lực bóng chèn khí quản 1 K. Tim mạch can thiệp 

21.  Thiết bị nệm chống loét 11 K. Tim mạch can thiệp 

22.  Xe đẩy cấp cứu 2 K. Tim mạch can thiệp 

23.  Xe tiêm thuốc 4 K. Tim mạch can thiệp 

24.  Đèn soi mắt BETA 200 1 K. Nội Tổng hợp 

25.  Huyết áp kế cơ 5 K. Nội Tổng hợp 

26.  Máy bơm tiêm điện 4 K. Nội Tổng hợp 

27.  Máy đếm giọt Infusomat 1 K. Nội Tổng hợp 

28.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Nội Tổng hợp 

29.  Máy đo huyết áp điện tử 1 K. Nội Tổng hợp 

30.  Máy đo SpO2 3 K. Nội Tổng hợp 

31.  Máy doppler mạch máu 3 K. Nội Tổng hợp 

32.  Máy hút dịch vết thương 1 K. Nội Tổng hợp 

33.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 2 K. Nội Tổng hợp 

34.  Máy phun khí dung 2 K. Nội Tổng hợp 

35.  Máy thử đường huyết 3 K. Nội Tổng hợp 

36.  Máy thử keton 1 K. Nội Tổng hợp 

37.  Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1 K. Nội Tổng hợp 

38.  Nhiệt kế điện tử (cặp nách) 6 K. Nội Tổng hợp 

39.  Xe tiêm cấp cứu 1 K. Nội Tổng hợp 

40.  Xe tiêm thuốc 5 K. Nội Tổng hợp 

41.  Đèn sưởi hồng ngoại 1 K. Tiêu hóa 

42.  Huyết áp kế cơ 7 K. Tiêu hóa 

43.  Máy bơm tiêm điện 6 K. Tiêu hóa 

44.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Tiêu hóa 

45.  Máy đo huyết áp điện tử 2 K. Tiêu hóa 

46.  Máy đo SpO2 loại cầm tay 2 K. Tiêu hóa 
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

47.  Máy hút dịch 1 K. Tiêu hóa 

48.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 1 K. Tiêu hóa 

49.  Máy phun khí dung 4 K. Tiêu hóa 

50.  Máy thử đường huyết 2 K. Tiêu hóa 

51.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 K. Tiêu hóa 

52.  Xe tiêm thuốc 6 K. Tiêu hóa 

53.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Hô hấp 

54.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 7 K. Hô hấp 

55.  Máy thở không xâm lấn 02 mức áp lực dương 1 K. Hô hấp 

56.  Máy thở BiPAP không xâm nhập chạy điện 7 K. Hô hấp 

57.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 3 K. Hô hấp 

58.  Huyết áp kế cơ 6 K. Hô hấp 

59.  Máy đo huyết áp điện tử 3 K. Hô hấp 

60.  Máy đo SpO2 loại cầm tay 7 K. Hô hấp 

61.  Máy hút dịch 2 K. Hô hấp 

62.  Máy phun khí dung 10 K. Hô hấp 

63.  Máy thử đường huyết 2 K. Hô hấp 

64.  Đèn sưởi hồng ngoại 2 K. Cấp cứu 

65.  Hệ thống máy giúp thở di động 2 K. Cấp cứu 

66.  Huyết áp kế cơ 14 K. Cấp cứu 

67.  Máy bơm tiêm điện 10 K. Cấp cứu 

68.  Máy đo điện tim 3 cần 3 K. Cấp cứu 

69.  Máy đo huyết áp cơ - động mạch xâm lấn 3 K. Cấp cứu 

70.  Máy đo huyết áp điện tử 4 K. Cấp cứu 

71.  Máy đo SpO2 11 K. Cấp cứu 

72.  Máy giúp thở không xâm nhập chạy điện 1 K. Cấp cứu 

73.  Máy hút dịch 1 K. Cấp cứu 

74.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 2 K. Cấp cứu 

75.  Máy phun khí dung 10 K. Cấp cứu 

76.  Máy thở cơ động NEWPORT 1 K. Cấp cứu 

77.  Máy thở T-Bird Vela 1 K. Cấp cứu 

78.  Máy thử đường huyết 7 K. Cấp cứu 

79.  Máy thử keton 1 K. Cấp cứu 

80.  Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số, 6 thông 12 K. Cấp cứu 
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TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

số, thông số thứ 6 IBP) 

81.  Xe tiêm thuốc 3 K. Cấp cứu 

82.  Hệ thống máy giúp thở di động cao cấp 1 K. Hồi sức tích cực 

83.  Máy bơm thức ăn tự động 5 K. Hồi sức tích cực 

84.  Máy bơm tiêm điện 38 K. Hồi sức tích cực 

85.  Máy đo điện tim 3 cần 3 K. Hồi sức tích cực 

86.  Máy đo SpO2 5 K. Hồi sức tích cực 

87.  Máy giúp thở chức năng cao 2 K. Hồi sức tích cực 

88.  Máy giúp thở không xâm lấn 1 K. Hồi sức tích cực 

89.  
Máy giúp thở xâm lấn và không xâm lấn trong hồi 

sức 
2 K. Hồi sức tích cực 

90.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 7 K. Hồi sức tích cực 

91.  Máy lọc máu liên tục 1 K. Hồi sức tích cực 

92.  Máy monitor huyết động ADWARDS 1 K. Hồi sức tích cực 

93.  Máy phun khí dung 22 K. Hồi sức tích cực 

94.  Máy sốc tim 2 K. Hồi sức tích cực 

95.  
Máy thở xâm nhập và không xâm nhập dùng khí 

nén trung tâm 
24 K. Hồi sức tích cực 

96.  Máy thử đường huyết 4 K. Hồi sức tích cực 

97.  Máy thử keton 1 K. Hồi sức tích cực 

98.  Máy truyền dịch Infusomat 9 K. Hồi sức tích cực 

99.  
Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số, 6 thông 

số) 
39 K. Hồi sức tích cực 

100.  Xe đẩy cấp cứu 1 K. Hồi sức tích cực 

101.  Xe tiêm thuốc 9 K. Hồi sức tích cực 

102.  Bàn mổ 10 K. Gây mê – Hồi sức 

103.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7 K. Gây mê – Hồi sức 

104.  Đo áp lực nội khí quản 1 K. Gây mê – Hồi sức 

105.  Hệ thống máy gây mê 7 K. Gây mê – Hồi sức 

106.  Máy điện tim 3 cần 1 K. Gây mê – Hồi sức 

107.  Máy đo SpO2 3 K. Gây mê – Hồi sức 

108.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12 K. Gây mê – Hồi sức 

109.  Máy giúp thở 1 K. Gây mê – Hồi sức 

110.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29 K. Gây mê – Hồi sức 
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111.  Đèn sưởi hồng ngoại 1 K. Lão – CSGN 

112.  Máy bơm tiêm điện 3 K. Lão – CSGN 

113.  Máy điện tim 3 cần 1 K. Lão – CSGN  

114.  Máy đo SpO2 4 K. Lão – CSGN 

115.  Máy hút đàm 1 K. Lão – CSGN 

116.  Máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 K. Lão – CSGN 

117.  Máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 K. Lão – CSGN 

118.  Máy phun khí dung 4 K. Lão – CSGN 

119.  Máy truyền dịch Infusomat 1 K. Lão – CSGN 

120.  Thiết bị nệm chống loét Seabird 4 K. Lão – CSGN 

121.  Xe tiêm cấp cứu 1 K. Lão – CSGN 

122.  Xe tiêm thuốc 5 K. Lão – CSGN 

123.  Đèn soi mắt BETA 200 1 K. Nội Tổng hợp 

124.  Đèn sưởi hồng ngoại 1 K. Nội Tổng hợp 

125.  Huyết áp kế cơ 5 K. Nội Tổng hợp 

126.  Máy bơm tiêm điện 4 K. Nội Tổng hợp 

127.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Nội Tổng hợp 

128.  Máy đo huyết áp điện tử 1 K. Nội Tổng hợp 

129.  Máy đo SpO2 3 K. Nội Tổng hợp 

130.  Máy hút dịch vết thương 1 K. Nội Tổng hợp 

131.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 2 K. Nội Tổng hợp 

132.  Máy phun khí dung 2 K. Nội Tổng hợp 

133.  Máy thử đường huyết 3 K. Nội Tổng hợp 

134.  Máy thử keton 1 K. Nội Tổng hợp 

135.  Máy truyền dịch Infusomat 1 K. Nội Tổng hợp 

136.  Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1 K. Nội Tổng hợp 

137.  Xe tiêm cấp cứu 1 K. Nội Tổng hợp 

138.  Xe tiêm thuốc 6 K. Nội Tổng hợp 

139.  Huyết áp kế cơ 3 K. CTCH 

140.  Máy bơm tiêm điện 6 K. CTCH 

141.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. CTCH 

142.  Máy đo huyết áp điện tử 2 K. CTCH 

143.  Máy đo SpO2 4 K. CTCH 

144.  Máy hút dịch vết thương 5 K. CTCH 
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145.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 1 K. CTCH 

146.  Máy phun khí dung 3 K. CTCH 

147.  Máy thử đường huyết 1 K. CTCH 

148.  
Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số, 6 thông 

số) 
2 K. CTCH 

149.  Nhiệt kế điện tử 1 K. CTCH 

150.  Xe tiêm cấp cứu 1 K. CTCH 

151.  Xe tiêm thuốc 7 K. CTCH 

152.  Đèn sưởi hồng ngoại 2 
K. Lồng ngực – Mạch 

máu 

153.  Máy bơm tiêm điện 8 K. LN-MM 

154.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. LN-MM 

155.  Máy đo huyết áp điện tử 8 K. LN-MM 

156.  Máy đo SpO2 3 K. LN-MM 

157.  Máy phun khí dung 4 K. LN-MM 

158.  Máy thử đường huyết 2 K. LN-MM 

159.  Máy truyền dịch Infusomat 1 K. LN-MM 

160.  Monitor theo dõi bệnh nhân 2 K. LN-MM 

161.  Nhiệt kế điện tử 5 K. LN-MM 

162.  Xe tiêm cấp cứu 1 K. LN-MM 

163.  Xe tiêm thuốc 5 K. LN-MM 

164.  Đèn sưởi hồng ngoại 2 K. Ngoại Gan-Mật- Tụy 

165.  Máy bơm tiêm điện 10 K. Ngoại GMT 

166.  Máy đo điện tim 3 cần 2 K. Ngoại GMT 

167.  Máy đo huyết áp cơ 11 K. Ngoại GMT 

168.  Máy đo huyết áp điện tử 6 K. Ngoại GMT 

169.  Máy đo SpO2 5 K. Ngoại GMT 

170.  Máy phun khí dung 2 K. Ngoại GMT 

171.  Máy thử đường huyết 8 K. Ngoại GMT 

172.  Máy truyền dịch Infusomat 1 K. Ngoại GMT 

173.  Monitor theo dõi bệnh nhân 4 K. Ngoại GMT 

174.  Nhiệt kế điện tử 12 K. Ngoại GMT 

175.  Xe tiêm cấp cứu 2 K. Ngoại GMT 

176.  Xe tiêm thuốc 9 K. Ngoại GMT 

177.  Máy bơm tiêm điện 7 K. Ngoại Tiêu hóa 
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178.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Ngoại Tiêu hóa 

179.  Máy đo huyết áp điện tử 7 K. Ngoại Tiêu hóa 

180.  Máy đo SpO2 4 K. Ngoại Tiêu hóa 

181.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 1 K. Ngoại Tiêu hóa 

182.  Máy phun khí dung 2 K. Ngoại Tiêu hóa 

183.  Máy thử đường huyết 3 K. Ngoại Tiêu hóa 

184.  Máy truyền dịch Infusomat 1 K. Ngoại Tiêu hóa 

185.  Monitor theo dõi bệnh nhân 1 K. Ngoại Tiêu hóa 

186.  Nhiệt kế điện tử 6 K. Ngoại Tiêu hóa 

187.  Xe tiêm cấp cứu 2 K. Ngoại Tiêu hóa 

188.  Xe tiêm thuốc 8 K. Ngoại Tiêu hóa 

189.  Đèn sưởi hồng ngoại 3 K. Thần kinh 

190.  Máy bơm tiêm điện 6 K. Thần kinh 

191.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Thần kinh 

192.  Máy đo điện tim 6 cần 1 K. Thần kinh 

193.  Máy đo huyết áp cơ 11 K. Thần kinh 

194.  Máy đo huyết áp điện tử 3 K. Thần kinh 

195.  Máy đo SpO2 6 K. Thần kinh 

196.  Máy phun khí dung 4 K. Thần kinh 

197.  Máy thử đường huyết 7 K. Thần kinh 

198.  Máy truyền dịch Infusomat 1 K. Thần kinh 

199.  Monitor theo dõi bệnh nhân 8 K. Thần kinh 

200.  Nhiệt kế điện tử 3 K. Thần kinh 

201.  Xe tiêm cấp cứu 2 K. Thần kinh 

202.  Xe tiêm thuốc 8 K. Thần kinh 

203.  Đèn sưởi hồng ngoại 2 K. Phẫu thuật tim mạch 

204.  Máy bơm tiêm điện 43 K. PTTM 

205.  Máy đo điện tim 3 cần 4 K. PTTM 

206.  Máy đo huyết áp cơ 11 K. PTTM 

207.  Máy đo huyết áp điện tử 1 K. PTTM 

208.  Máy đo SpO2 6 K. PTTM 

209.  Máy phun khí dung 6 K. PTTM 

210.  Máy thử đường huyết 4 K. PTTM 

211.  Máy truyền dịch Infusomat 11 K. PTTM 
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212.  Monitor theo dõi bệnh nhân 13 K. PTTM 

213.  Xe tiêm cấp cứu 2 K. PTTM 

214.  Xe tiêm thuốc 11 K. PTTM 

215.  Máy hút dịch 2 K. PTTM 

216.  Máy giúp thở T- Bird 3 K. PTTM 

217.  Máy giúp thở chức năng cao 2 K. PTTM 

218.  Máy thở hồi sức dùng cho người lớn và trẻ em 3 K. PTTM 

219.  
Máy thở xâm nhập và không xâm nhập dung khí 

nén trung tâm 
2 K. PTTM 

220.  Máy tạo nhịp tạm thời 7 K. PTTM 

221.  Máy bơm thức ăn 2 K. PTTM 

222.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 2 K. PTTM 

223.  Máy xét nghiệm khí máu động mạch 1 K. PTTM 

224.  Đèn sưởi hồng ngoại 2 K. Tai Mũi Họng 

225.  Huyết áp kế cơ 3 K. Tai Mũi Họng 

226.  Máy bơm tiêm điện 1 K. Tai Mũi Họng 

227.  Máy đếm giọt 2 K. Tai Mũi Họng 

228.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Tai Mũi Họng 

229.  Máy đo huyết áp điện tử 1 K. Tai Mũi Họng 

230.  Máy đo SpO2 2 K. Tai Mũi Họng 

231.  Máy hút dịch 1 K. Tai Mũi Họng 

232.  Máy phun khí dung 12 K. Tai Mũi Họng 

233.  Máy thử đường huyết 1 K. Tai Mũi Họng 

234.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 1 K. Tai Mũi Họng 

235.  Nhiệt kế điện tử 6 K. Tai Mũi Họng 

236.  Xe tiêm cấp cứu 1 K. Tai Mũi Họng 

237.  Xe tiêm thuốc 4 K. Tai Mũi Họng 

238.  Đèn sưởi hồng ngoại 2 
K. Hậu môn – Trực 

tràng 

239.  Huyết áp kế cơ 7 K. HM-TT 

240.  Máy bơm tiêm điện 2 K. HM-TT 

241.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. HM-TT 

242.  Máy đo huyết áp điện tử 2 K. HM-TT 

243.  Máy đo SpO2 5 K. HM-TT 
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244.  Máy phun khí dung 1 K. HM-TT 

245.  Máy thử đường huyết 8 K. HM-TT 

246.  Nhiệt kế điện tử 2 K. HM-TT 

247.  Xe tiêm cấp cứu 1 K. HM-TT 

248.  Xe tiêm thuốc 5 K. HM-TT 

63. Sau Đại học / Thạc sĩ / Kỹ thuật xét nghiệm y học / Thực tế hóa sinh tại bệnh viện 

TT Tên trang thiết bị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Máy Cobas 8000-(MPA-E702-E602) 1 Phân tích sinh hóa - miễn dịch tự động 

2.  Máy Architect SH-MD Ci16200 1 Phân tích sinh hóa - miễn dịch tự động 

3.  Máy Beckman Coulter AU5822 1 Phân tích sinh hóa tự động 

4.  Máy Beckman Coulter AU5810 1 Phân tích sinh hóa tự động 

5.  Máy ABL80 FLEX-2 1 Phân tích đo khí máu 

6.  Máy AVL 9180 1 Phân tích Ion đồ 

7.  Máy TOSOH HLC-723G8 1 Phân tích HbA1C 

8.  Máy Premier Hb9210 1 Phân tích HbA1C 

9.  Máy RIDA qLine 1 Lắc, ủ, scan kết quả 

10.  Máy Cobas u 601 1 Phân tích nước tiểu tự động 

11.  Máy CLINITEK Novus 1 Phân tích nước tiểu tự động 

12.  Máy CLINITEK Novus 1 Phân tích nước tiểu tự động 

13.  Máy BC ROBO-8000 RFID 1 Hệ thống dán nhãn tự động 

14.  Máy ATELLICA UAS 800 1 
Phân tích cặn lắng nước tiểu hoàn toàn 

tự động 

15.  Phòng học 1  

16.  Máy tính (laptop) 1  

17.  Máy chiếu 1  

18.  Màn chiếu 1  

19.  Bảng viết 1  

  



Phụ lục 3 – trang 50 

64. Cao đẳng / Điều dưỡng / Thực tập tốt nghiệp 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1 2 3 4 

1.  Phòng giao ban 13  

2.  Giảng đường 1  

3.  Máy vi tính cố định 14  

4.  Máy chiếu 14  

5.  Màn chiếu 14  

6.  Giường bệnh 472  

7.  Đèn sưởi hồng ngoại 1 K. Tim mạch can thiệp 

8.  Máy bơm tiêm điện 10 K. Tim mạch can thiệp 

9.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Tim mạch can thiệp 

10.  Máy đo SpO2 5 K. Tim mạch can thiệp 

11.  Máy giúp thở chức năng cao Puritan Bennet 840 1 K. Tim mạch can thiệp 

12.  Máy giúp thở không xâm nhập chạy điện 2 K. Tim mạch can thiệp 

13.  Máy hút đàm 1 K. Tim mạch can thiệp 

14.  Máy phun khí dung 5 K. Tim mạch can thiệp 

15.  Máy sốc tim lưỡng pha 1 K. Tim mạch can thiệp 

16.  Máy thử đường huyết 2 K. Tim mạch can thiệp 

17.  Máy ủ ấm dây truyền (máy làm ấm máu) 1 K. Tim mạch can thiệp 

18.  Monitor theo dõi bệnh nhân 3 K. Tim mạch can thiệp 

19.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 K. Tim mạch can thiệp 

20.  Thiết bị đo áp lực bóng chèn khí quản 1 K. Tim mạch can thiệp 

21.  Thiết bị nệm chống loét 11 K. Tim mạch can thiệp 

22.  Xe đẩy cấp cứu 2 K. Tim mạch can thiệp 

23.  Xe tiêm thuốc 4 K. Tim mạch can thiệp 

24.  Đèn soi mắt BETA 200 1 K. Nội Tổng hợp 

25.  Huyết áp kế cơ 5 K. Nội Tổng hợp 

26.  Máy bơm tiêm điện 4 K. Nội Tổng hợp 

27.  Máy đếm giọt Infusomat 1 K. Nội Tổng hợp 

28.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Nội Tổng hợp 

29.  Máy đo huyết áp điện tử 1 K. Nội Tổng hợp 

30.  Máy đo SpO2 3 K. Nội Tổng hợp 

31.  Máy doppler mạch máu 3 K. Nội Tổng hợp 

32.  Máy hút dịch vết thương 1 K. Nội Tổng hợp 
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33.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 2 K. Nội Tổng hợp 

34.  Máy phun khí dung 2 K. Nội Tổng hợp 

35.  Máy thử đường huyết 3 K. Nội Tổng hợp 

36.  Máy thử keton 1 K. Nội Tổng hợp 

37.  Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1 K. Nội Tổng hợp 

38.  Nhiệt kế điện tử (cặp nách) 6 K. Nội Tổng hợp 

39.  Xe tiêm cấp cứu 1 K. Nội Tổng hợp 

40.  Xe tiêm thuốc 5 K. Nội Tổng hợp 

41.  Đèn sưởi hồng ngoại 1 K. Tiêu hóa 

42.  Huyết áp kế cơ 7 K. Tiêu hóa 

43.  Máy bơm tiêm điện 6 K. Tiêu hóa 

44.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Tiêu hóa 

45.  Máy đo huyết áp điện tử 2 K. Tiêu hóa 

46.  Máy đo SpO2 loại cầm tay 2 K. Tiêu hóa 

47.  Máy hút dịch 1 K. Tiêu hóa 

48.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 1 K. Tiêu hóa 

49.  Máy phun khí dung 4 K. Tiêu hóa 

50.  Máy thử đường huyết 2 K. Tiêu hóa 

51.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 K. Tiêu hóa 

52.  Xe tiêm thuốc 6 K. Tiêu hóa 

53.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Hô hấp 

54.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 7 K. Hô hấp 

55.  Máy thở không xâm lấn 02 mức áp lực dương 1 K. Hô hấp 

56.  Máy thở BiPAP không xâm nhập chạy điện 7 K. Hô hấp 

57.  Đèn đọc phim (loại 2 phim) 3 K. Hô hấp 

58.  Huyết áp kế cơ 6 K. Hô hấp 

59.  Máy đo huyết áp điện tử 3 K. Hô hấp 

60.  Máy đo SpO2 loại cầm tay 7 K. Hô hấp 

61.  Máy hút dịch 2 K. Hô hấp 

62.  Máy phun khí dung 10 K. Hô hấp 

63.  Máy thử đường huyết 2 K. Hô hấp 

64.  Đèn sưởi hồng ngoại 2 K. Cấp cứu 

65.  Hệ thống máy giúp thở di động 2 K. Cấp cứu 

66.  Huyết áp kế cơ 14 K. Cấp cứu 
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67.  Máy bơm tiêm điện 10 K. Cấp cứu 

68.  Máy đo điện tim 3 cần 3 K. Cấp cứu 

69.  Máy đo huyết áp cơ - động mạch xâm lấn 3 K. Cấp cứu 

70.  Máy đo huyết áp điện tử 4 K. Cấp cứu 

71.  Máy đo SpO2 11 K. Cấp cứu 

72.  Máy giúp thở không xâm nhập chạy điện 1 K. Cấp cứu 

73.  Máy hút dịch 1 K. Cấp cứu 

74.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 2 K. Cấp cứu 

75.  Máy phun khí dung 10 K. Cấp cứu 

76.  Máy thở cơ động NEWPORT 1 K. Cấp cứu 

77.  Máy thở T-Bird Vela 1 K. Cấp cứu 

78.  Máy thử đường huyết 7 K. Cấp cứu 

79.  Máy thử keton 1 K. Cấp cứu 

80.  
Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số, 6 thông 

số, thông số thứ 6 IBP) 
12 K. Cấp cứu 

81.  Xe tiêm thuốc 3 K. Cấp cứu 

82.  Hệ thống máy giúp thở di động cao cấp 1 K. Hồi sức tích cực 

83.  Máy bơm thức ăn tự động 5 K. Hồi sức tích cực 

84.  Máy bơm tiêm điện 38 K. Hồi sức tích cực 

85.  Máy đo điện tim 3 cần 3 K. Hồi sức tích cực 

86.  Máy đo SpO2 5 K. Hồi sức tích cực 

87.  Máy giúp thở chức năng cao 2 K. Hồi sức tích cực 

88.  Máy giúp thở không xâm lấn 1 K. Hồi sức tích cực 

89.  
Máy giúp thở xâm lấn và không xâm lấn trong hồi 

sức 
2 K. Hồi sức tích cực 

90.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 7 K. Hồi sức tích cực 

91.  Máy lọc máu liên tục 1 K. Hồi sức tích cực 

92.  Máy monitor huyết động ADWARDS 1 K. Hồi sức tích cực 

93.  Máy phun khí dung 22 K. Hồi sức tích cực 

94.  Máy sốc tim 2 K. Hồi sức tích cực 

95.  
Máy thở xâm nhập và không xâm nhập dùng khí 

nén trung tâm 
24 K. Hồi sức tích cực 

96.  Máy thử đường huyết 4 K. Hồi sức tích cực 

97.  Máy thử keton 1 K. Hồi sức tích cực 
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98.  Máy truyền dịch Infusomat 9 K. Hồi sức tích cực 

99.  
Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số, 6 thông 

số,  
39 K. Hồi sức tích cực 

100.  Xe đẩy cấp cứu 1 K. Hồi sức tích cực 

101.  Xe tiêm thuốc 9 K. Hồi sức tích cực 

102.  Bàn mổ 10 K. Gây mê – Hồi sức 

103.  Bộ phụ kiện đo nồng độ CO2 (EtCO2) 7 K. Gây mê – Hồi sức 

104.  Đo áp lực nội khí quản 1 K. Gây mê – Hồi sức 

105.  Hệ thống máy gây mê 7 K. Gây mê – Hồi sức 

106.  Máy điện tim 3 cần 1 K. Gây mê – Hồi sức 

107.  Máy đo SpO2 3 K. Gây mê – Hồi sức 

108.  Máy gây mê kèm giúp thở người lớn/ trẻ em 12 K. Gây mê – Hồi sức 

109.  Máy giúp thở 1 K. Gây mê – Hồi sức 

110.  
Monitor theo dõi người bệnh trong phẫu thuật (5 

thông số, 6 thông số, ≥ 8 thông số kèm khí mê) 
29 K. Gây mê – Hồi sức 

111.  Đèn sưởi hồng ngoại 1 K. Lão – CSGN 

112.  Máy bơm tiêm điện 3 K. Lão – CSGN 

113.  Máy điện tim 3 cần 1 K. Lão – CSGN  

114.  Máy đo SpO2 4 K. Lão – CSGN 

115.  Máy hút đàm 1 K. Lão – CSGN 

116.  Máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 K. Lão – CSGN 

117.  Máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 2 K. Lão – CSGN 

118.  Máy phun khí dung 4 K. Lão – CSGN 

119.  Máy truyền dịch Infusomat 1 K. Lão – CSGN 

120.  Thiết bị nệm chống loét Seabird 4 K. Lão – CSGN 

121.  Xe tiêm cấp cứu 1 K. Lão – CSGN 

122.  Xe tiêm thuốc 5 K. Lão – CSGN 

123.  Đèn soi mắt BETA 200 1 K. Nội Tổng hợp 

124.  Đèn sưởi hồng ngoại 1 K. Nội Tổng hợp 

125.  Huyết áp kế cơ 5 K. Nội Tổng hợp 

126.  Máy bơm tiêm điện 4 K. Nội Tổng hợp 

127.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Nội Tổng hợp 

128.  Máy đo huyết áp điện tử 1 K. Nội Tổng hợp 

129.  Máy đo SpO2 3 K. Nội Tổng hợp 
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130.  Máy hút dịch vết thương 1 K. Nội Tổng hợp 

131.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 2 K. Nội Tổng hợp 

132.  Máy phun khí dung 2 K. Nội Tổng hợp 

133.  Máy thử đường huyết 3 K. Nội Tổng hợp 

134.  Máy thử keton 1 K. Nội Tổng hợp 

135.  Máy truyền dịch Infusomat 1 K. Nội Tổng hợp 

136.  Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số 1 K. Nội Tổng hợp 

137.  Xe tiêm cấp cứu 1 K. Nội Tổng hợp 

138.  Xe tiêm thuốc 6 K. Nội Tổng hợp 

139.  Huyết áp kế cơ 3 K. CTCH 

140.  Máy bơm tiêm điện 6 K. CTCH 

141.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. CTCH 

142.  Máy đo huyết áp điện tử 2 K. CTCH 

143.  Máy đo SpO2 4 K. CTCH 

144.  Máy hút dịch vết thương 5 K. CTCH 

145.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 1 K. CTCH 

146.  Máy phun khí dung 3 K. CTCH 

147.  Máy thử đường huyết 1 K. CTCH 

148.  
Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số, 6 thông 

số) 
2 K. CTCH 

149.  Nhiệt kế điện tử 1 K. CTCH 

150.  Xe tiêm cấp cứu 1 K. CTCH 

151.  Xe tiêm thuốc 7 K. CTCH 

152.  Đèn sưởi hồng ngoại 2 K. LN-MM 

153.  Máy bơm tiêm điện 8 
K. Lồng ngực – Mạch 

máu 

154.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. LN-MM 

155.  Máy đo huyết áp điện tử 8 K. LN-MM 

156.  Máy đo SpO2 3 K. LN-MM 

157.  Máy phun khí dung 4 K. LN-MM 

158.  Máy thử đường huyết 2 K. LN-MM 

159.  Máy truyền dịch Infusomat 1 K. LN-MM 

160.  Monitor theo dõi bệnh nhân 2 K. LN-MM 

161.  Nhiệt kế điện tử 5 K. LN-MM 

162.  Xe tiêm cấp cứu 1 K. LN-MM 
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163.  Xe tiêm thuốc 5 K. LN-MM 

164.  Đèn sưởi hồng ngoại 2 K. Ngoại GMT 

165.  Máy bơm tiêm điện 10 K. Ngoại Gan-Mật- Tụy 

166.  Máy đo điện tim 3 cần 2 K. Ngoại GMT 

167.  Máy đo huyết áp cơ 11 K. Ngoại GMT 

168.  Máy đo huyết áp điện tử 6 K. Ngoại GMT 

169.  Máy đo SpO2 5 K. Ngoại GMT 

170.  Máy phun khí dung 2 K. Ngoại GMT 

171.  Máy thử đường huyết 8 K. Ngoại GMT 

172.  Máy truyền dịch Infusomat 1 K. Ngoại GMT 

173.  Monitor theo dõi bệnh nhân 4 K. Ngoại GMT 

174.  Nhiệt kế điện tử 12 K. Ngoại GMT 

175.  Xe tiêm cấp cứu 2 K. Ngoại GMT 

176.  Xe tiêm thuốc 9 K. Ngoại GMT 

177.  Máy bơm tiêm điện 7 K. Ngoại Tiêu hóa 

178.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Ngoại Tiêu hóa 

179.  Máy đo huyết áp điện tử 7 K. Ngoại Tiêu hóa 

180.  Máy đo SpO2 4 K. Ngoại Tiêu hóa 

181.  Máy làm ấm máu và dịch truyền 1 K. Ngoại Tiêu hóa 

182.  Máy phun khí dung 2 K. Ngoại Tiêu hóa 

183.  Máy thử đường huyết 3 K. Ngoại Tiêu hóa 

184.  Máy truyền dịch Infusomat 1 K. Ngoại Tiêu hóa 

185.  Monitor theo dõi bệnh nhân 1 K. Ngoại Tiêu hóa 

186.  Nhiệt kế điện tử 6 K. Ngoại Tiêu hóa 

187.  Xe tiêm cấp cứu 2 K. Ngoại Tiêu hóa 

188.  Xe tiêm thuốc 8 K. Ngoại Tiêu hóa 

189.  Đèn sưởi hồng ngoại 3 K. Thần kinh 

190.  Máy bơm tiêm điện 6 K. Thần kinh 

191.  Máy đo điện tim 3 cần 1 K. Thần kinh 

192.  Máy đo điện tim 6 cần 1 K. Thần kinh 

193.  Máy đo huyết áp cơ 11 K. Thần kinh 

194.  Máy đo huyết áp điện tử 3 K. Thần kinh 

195.  Máy đo SpO2 6 K. Thần kinh 

196.  Máy phun khí dung 4 K. Thần kinh 




